
Stt Miền/Mã trúng thưởng Tên khách hàng

Giải khuyến khích
Miền Bắc

1 271-AA/15P-123063-3 CN-CTY CP Thương Mại Thiệu Yên

2 251-AA/15P-0101844-1 Công ty cổ phần 27/7 Hải Hậu

3 231-AC/15P-0119892-777 Công ty Cổ phần Nội Thương Bắc

4 251-AA/15P-0126318-34 Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Huyền Trang

5 291-HT/15P-0188148-17 Công Ty TNHH Phú Kiên Cường

6 252-AE/14P-0177730-4 Công Ty TNHH Đầu Tư  Và Xây Lắp Tùng Bách

7 223-SL/13P-0345819-1 Doanh nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Anh Quân

8 223-SL/13P-0360930-4 DNTN Xây dựng Sông Thao

9 181-TN/15P-060533-23 CÔNG TY CỎ PHẦN VÂN TẢI THÁI NGUYÊN

10 212-XN/15P-2089084-23 Công ty TNHH Lexim

11 212-XN/15P-2329020 Tạ Văn Bái

12 222-AC/14P-0053386-4 Công Ty TNHH Huy Tín

13 231-AC/15P-0163096-22 Công ty cổ phần cơ khí đúc Đức Định

14 121-XD/15P-025359-10 Công ty TNHH Xây dựng Hoà Phát

15 161-TQ/15P-062469-1 Công an phòng cháy chữa cháy

16 281-XD/15P-0013441-1 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Long Nụ

17 231-AC/15P-0121473-13 Công ty TNHH thương mại vận tải Đức Lâm

18 231-AC/15P-0140153-18 Chi nhánh Công ty cổ phần kho vận Jupiter Việt Nam tại Hà Nội

19 171-XD/15P-0032585-2 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Lương Sơn

20 252-AE/14P-0164612-4 Công Ty TNHH Xây Dựng & Phát Triển Ngọc Ninh

21 231-AC/15P-0151227-20 Công ty cổ phần thương mại Phúc Đại Thành

22 191-HB/15P-0024794-8 Công ty Cổ Phần Liên Việt Transport

23 231-AC/15P-0151305-327 Công ty cổ phần vận tải 1 Traco

24 231-AC/15P-0123466-528 Công ty TNHH Anh Kiệt

25 201-PT/15P-0041910-5 TT Dạy Nghề Và Đào Tạo Lái Xe Hùng Vương

26 263-QN/15P-107846 TƯ NHÂN

27 252-AE/14P-0172517-282 Công ty cổ phần Châu Giang

28 221-HN/15P-0014514-36 Công ty cổ phần Mai Linh Đông Đô

29 131-LC/15P-038485-139 Công ty CP Linh Giang

30 267-HD/15P-092380-16 Doanh nghiệp tư nhân vận tải  Bình Quỳnh

31 212-XN/15P-2210707-11 Công ty  TNHH Đầu Tư Thương Mại & Phát Triển  Trường Phát

32 131-LC/15P-026288-2 CTY TNHH Thành Công
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33 231-AC/15P-0164794-58 Công ty cổ phần cơ giới & xây lắp Hùng Giang

34 223-SL/13P-0368476-47 DNTN Sỹ Hà

35 231-AC/15P-0120113-259 Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu vật tư Giao Thông

36 223-SL/13P-0346208-2 Công ty TNHH Khánh Gia

37 291-HT/15P-0191557-23 Công Ty TNHH Lưu Phú

38 201-PT/15P-0056211-1 Trường Cao Đẳng Y Tế Phú Thọ

39 223-SL/13P-0341542-14 Doanh nghiệp tư nhân Thủy Phương

40 182-BK/14P-040189-15 Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Việt Nam

41 192-LS/14P-079220-129 CÔNG TY CPTM VẬN TẢI HÙNG HƯỜNG

42 151-DB/15P-0062014-2 Khách Vãng Lai

43 214-CN/15P-0080019-30 Công Ty  Đại Tân (TNHH)

44 291-HT/15P-0170366-4 CN Cty CP Du Lịch Việt Nam TP.HCM-XN Vận Chuyển Khách DL&XNK

45 231-AC/15P-0147423-27 Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh

46 121-XD/15P-018469-10 Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Thư

47 111-AB/15P-0131967-3 Công ty TNHH 577

48 281-XD/15P-0067340-3 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Đức Thắng

49 212-XN/15P-2151562 Công Ty TNHH Thiết Bị Bách Khoa Hà Nội

50 271-AA/15P-149858-7 Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hùng Cường

51 281-XD/15P-0092509-18 Công ty CP Ba Thủy

52 223-SL/13P-0324273-13 Công Ty TNHH 1 Thành Viên Thế Kiên Sơn La

53 181-TN/15P-059876-2 NGUYỄN ANH TUẤN

54 253-AG/14P-118622-38 CTy  CP XD Và Sản xuất Vật Liệu XD Yên Từ

55 268-HY/15P-194059-9 CÔNG TY  TNHH THƯƠNG MẠI HIẾU BẮC

56 201-PT/15P-0013705-30 CTy Cổ Phần Toàn Thịnh

57 191-HB/15P-0023524-7 Công ty TNHH MTV TDY Lộc Phát

58 213-CN/15P-219581-1 Comai1-Chi Nhánh Tổng Công Ty Cơ Khí Xây Dựng

59 223-SL/13P-0345992-7 CNCTYCPXD-Tư Vấn Thiết Kế M&T

60 191-HB/15P-0016633-3 CTy TNHH Thế Chính

61 291-HT/15P-0198482-5 Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Thương mại 204

62 252-AE/14P-0166784-11 Công ty TNHH Lông Vũ Tuấn Dung

63 181-TN/15P-069856-20 Ban chỉ huy Quân sự Thành phố Sông Công

64 221-AA/14P-0269568 Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh

65 271-AA/15P-143264-2 Chi Nhánh Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen tại Nông Cống Thanh  Hóa

66 131-LC/15P-026294-41 Công ty TNHH MTV Quỳnh Hưng

67 201-PT/15P-0048228-2 Công ty TNHH Minh Hiếu Hưng Yên

68 121-XD/15P-013696-28 DN Tư NHân Hoàng Quốc

69 111-AB/15P-0102004-2 HTX Vận Tải Kiên Cường

70 171-XD/15P-0026660-23 Công Ty CP Vận Tải Và Thương Mại Sơn Hòa

71 281-XD/15P-0045681-4 Doanh nghiệp Tư nhân Phước Thủy

72 131-LC/15P-036552-11 Cty CP ĐTXD & PT Nông thôn

73 223-SL/13P-0247522-47 Tổ hợp tác 1/5

74 231-AC/15P-0119423-79 Công ty Cổ phần Nội Thương Bắc
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75 281-XD/15P-0074877-1 NGUYỄN ĐÌNH THANH

76 291-HT/15P-0151546-98 Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Sơn Hải

77 271-AA/15P-145978-5 Công Ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Thanh Hóa

78 271-AA/15P-130051-25 Công ty Cổ phần LILAMA 69-3

79 263-QN/15P-126504-37 Công ty TNHH Đức Vinh

80 213-CN/15P-214560 Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngoan Kiên

81 212-XN/15P-2438119-3 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

82 231-AC/15P-0116786-46 Công ty TNHH một thành viên thương mại và Vận tải Đức Minh

83 231-AC/15P-0134410-191 Công ty Cổ Phần Phương Nam

84 212-XN/15P-2224625-6 Công ty TNHH Thương Mại  Xây Dựng Tổng Hợp Và Du Lịch  Đức Quân

85 291-HT/15P-0181299-2 Công ty TNHH Tuyết Vinh

86 201-PT/15P-0063894-113 Công ty Điện lực Phú Thọ

87 192-LS/14P-082483-57 Cty TNHH Một thành viên Tá Châu

88 111-AB/15P-0106518-25 Công ty TNHH 1 thành viên Đông Bắc

89 181-TN/15P-066177-136 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NHUNG

90 281-NA/14P-0495994-24 Công Ty Cổ Phần LiLaMa 10

91 271-AA/15P-162912-4 Phòng PA 71 CÔNG AN TỈNH THANH HÓA

92 271-AA/15P-140140-7 CÔNG TY TNHH MTV TIẾP NAM GIANG

93 181-TN/15P-068969-2 CÔNG TY TNHH HẢI LONG BM&P

94 271-AA/15P-144249-10 CÔNG TY TNHH TÂN HUY NGỌ

95 231-AC/15P-0136891-15 Công ty trách nhiệm hữu hạn Tín Lan

96 267-HD/15P-084725-28 Công ty TNHH Thương mại và vận tải Quyết Tiến

97 291-HT/15P-0220144-28 Công ty TNHH Sơn Nguyệt

98 291-HT/15P-0170077-7 Công ty TNHH Phong Thương

99 181-TN/15P-055792-11 Lã Trung Thành

100 212-XN/15P-1882419-7 Công ty CP Thương mại Hương Việt

101 291-HT/15P-0209465-1 Công ty TNHH Thắng Lợi 999

102 214-CN/15P-0083480-1 Công Ty TNHH TOYOTA TSUSHO Việt Nam

103 263-QN/15P-138067-29 Công ty TNHH thương mại Hoàng Dũng Hạ Long HD

104 281-XD/15P-0013931-2 Ngô Quang Thắng

105 224-AB/14P-0065545-31 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ vận tải Thái Dương

106 214-CN/15P-0073989-26 CÔNG TY TNHH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG SAO SÁNG BẮC NINH

107 181-TN/15P-075760-1 CÔNG TY TNHH MANI HÀ NỘI

108 221-HN/15P-0008706-186 Công ty TNHH TM & DV Vận Tải Hoàng Phương

109 212-XN/15P-2205236-1 Công ty TNHH vận tải & vật liệu xây dựng Thịnh Huấn

110 191-HB/15P-0013334-5 Công Ty TNHH Quảng Đông

111 213-CN/15P-197946-5 Công Ty Cổ Phần TM Xây Dựng và Vận tải Tân Phú

112 191-HB/15P-0022251-1 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI TOÀN CHUNG

113 291-HT/15P-0153339-1 Công Ty Đại Tân Trách Nhiệm Hữu Hạn

114 231-AC/15P-0141374-14 Công ty TNHH Hào Hưng Hải Phòng

115 212-XN/15P-2084422-8 Công Ty TNHH C&N Hoàng Kim

116 111-AB/15P-0099798-49 TCty XDKS thương mại tổng hợp Tiến Thành
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117 212-XN/15P-2290421-2 Công ty TNHH vận tải và thương mại Mạnh Hoàng

118 291-HT/15P-0150274-1 Ban biên tập chương trình VTC 14

119 252-AE/14P-0152630-10 Công ty TNHH Khởi Linh I

120 221-AA/14P-0274453-1 Công Ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại Đức Bảo

121 111-AB/15P-0107814-2 Đỗ thị Thơm

122 213-CN/15P-223066-1 Công Ty CP Long Biên

123 253-AG/14P-137951-19 Công ty CP - Tập đoàn ThaiGroup

124 223-SL/13P-0383743 Đoàn Ca Múa Nhạc dân tộc Tỉnh Sơn La

125 271-AA/15P-156000-25 DNTN XÂY DỰNG THÀNH ĐỒNG

126 212-XN/15P-2156778-2 Công Ty TNHH PSSEA Việt Nam

127 231-AC/15P-0135481-13 Công ty cổ phần Kim Việt

128 131-LC/15P-031982-30 Công Ty TNHH Hùng Cường

129 268-HY/15P-203321 CTY CP VẬN TẢI MẠNH TUÂN

130 252-AE/14P-0142721-1 Công Ty TNHH Vận Tải Du Lịch Đông Anh Hà Nam

131 121-XD/15P-022774-11 DN Tư NHân Hoàng Quốc

132 192-LS/14P-078450-26 Cty TNHH MTV Phượng Hoàng

133 213-CN/15P-209414-10 CTY CP- TẬP ĐOÀN -PHÚC SƠN

134 251-AA/15P-0105772-5 Công ty TNHH Thủy Sản Thịnh Tiến

135 141-AA/15P-091343-3 Công ty TNHH Thương Mại và DV Vận tải Hưng Thành

136 212-XN/15P-2463372-8 Công Ty Cổ  Phần Phát Triển Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Hải Phong

137 201-PT/15P-0055692-1 Vũ Ngọc Minh

138 281-XD/15P-0101486-1 Công Ty Cổ phần Thiết Kế và Xây dựng NANO

139 181-TN/15P-062671-5 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TUẤN THỦY

140 281-XD/15P-0060571-15 DƯƠNG VĂN HƯNG

141 231-AC/15P-0126683-18 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thống Nhất

142 141-AA/15P-086538-31 Công ty TNHH Một thành viên Hưng Phát

143 141-AA/15P-094440-82 Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Phúc Khánh

144 121-XD/15P-013335-2 Doanh Nghiệp Tư Nhân Duyên Hòa

145 291-HT/15P-0195551-5 Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Bắc Á

146 111-AB/15P-0104588-3 Cty TNHH 1 TV Thành Nam 2

147 131-LC/15P-036501-39 Doanh nghiệp tư nhân Thanh Tuyền

148 201-PT/15P-0043571-6 Hợp Tác Xã Vận Tải Bắc Cường

149 212-XN/15P-1951995-3 Ban thời sự Đài truyền hình Việt Nam

150 271-AA/15P-156259-1 Công ty TNHH Thành My

151 291-HT/15P-0187167-1 Cty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Liên Hiệp

152 212-XN/15P-2214299-4 CôNG TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Hương  Anh

153 281-XD/15P-0093473-6 CÔNG TY TNHH HÙNG TOÀN

154 141-AA/15P-109007-5 Công ty TNHH Một thành viên Hoa Thịnh Hưng

155 212-XN/15P-2211010-1 Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Quảng Cáo truyền thông T&T

156 201-PT/15P-0031701-29 Công ty vật tư và xây dựng Thăng Long

157 231-AC/15P-0140103-27 Công ty TNHH Đầu Tư thương Mại An Thy

158 231-AC/15P-0121707-80 Công ty cổ phần thương mại dầu khí Hải Phong
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159 161-TQ/15P-059573-4 DNTN mạnh Hùng

160 121-XD/15P-010277-2 Công Ty  Khoáng Sản Và Thương mại Thành Phát

161 213-CN/15P-187382-4 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Phúc

162 201-PT/15P-0033240-34 Doanh nghiệp Tư nhân Hương Tuấn

163 201-PT/15P-0038666-11 Công ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Phú thọ

164 223-SL/13P-0302772-154 Công ty cổ phần xây dựng Bình Minh

165 213-CN/15P-234205-2 Công Ty TNHH Phương Thảo

166 201-PT/15P-0031666-51 Cty TNHH TM Chiến Thắng

167 231-AC/15P-0120998-157 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hóa chất và dầu khí Hải An

168 223-SL/13P-0327847-43 Công ty CPTM Xuân Hoàng

169 131-LC/15P-040331-29 Cty TNHH XD& DV Thủy Lợi Tỉnh Điện Biên

170 171-XD/15P-0019470-320 Công ty CP ĐT Và XNK Đức Thành

171 252-AE/14P-0174262-9 Công Ty TNHH Xây Dựng TM Và Dịch Vụ Xuân Hải

172 212-XN/15P-2198470-302 Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

173 161-TQ/15P-073306-2 Trung tâm dậy nghề & đào tạo lái xe Tâm Anh

174 141-AA/15P-111198-24 Công ty TNHH MTV Vận tải Dũng Việt

175 141-AA/15P-106442 Công Ty TNHHThương Mại Thiên Hải

176 181-TN/15P-082782-442 CÔNG TY TNHH KIÊN THÀNH

177 263-QN/15P-131308-10 Công ty CP thương mại Ninh Dũng

178 281-XD/15P-0068357-2 Công ty TNHH xây dựng An Thịnh

179 111-AB/15P-0104147-1 Công ty TNHH 577

180 262-CD/13P-004556-168 Công ty Cổ Phần Đại lý Hàng Hải Vinacomin

181 212-XN/15P-2384977-18 Công ty TNHH đầu tư & TM 901

182 223-SL/13P-0386510-351 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 299

183 231-AC/15P-0137138-16 Công Ty TNHH H & H

184 291-HT/15P-0146887-6 Công ty CP Xây dựng Đường Bộ số 1 Hà Tĩnh

185 171-XD/15P-0025334-3 CTY CP Tư Vấn XD & TM Tiến Đạt

186 281-XD/15P-0045363-7 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Văn Quân

187 271-AA/15P-131220-2 Công ty cổ phần chứng khoán Artex

188 281-XD/15P-0058416-30 DNTN Vận Tải Du Lịch Và Thương Mại Thạch Thành

189 223-SL/13P-0306658-17 tieur khu  nhà nghỉ

190 223-SL/13P-0396316-3 Cty Thủy Điện Sơn La  - CN Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam

191 231-AC/15P-0123632-23 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và vận tải Việt Hưng

192 222-AC/14P-0059273-62 CÔNG TY TNHH TUÂN LỘC

193 221-HN/15P-0006869-153 Công ty TNHH Thương mại và du lịch Nam Ngân

194 223-SL/13P-0346121-5 Công ty TNHH Mạnh Đan

195 212-XN/15P-2198720-1 Công ty TNHH Sơn Dẻo Nhiệt SYNTHETIC

196 212-XN/15P-2079063-1 Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải và Du Lịch Tiến Thành

197 181-TN/15P-065102-7 CÔNG TY CỔ PHẦN VÂN TẢI THÁI NGUYÊN

198 212-XN/15P-2384280-24 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Du Lịch Nam Sơn

199 171-XD/15P-0024706-5 Hợp Tác Xã Vận Tải Đường Bộ Yên Ninh

200 192-LS/14P-066646-8 Công ty cổ phần Hoàng Giang Phượng
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201 262-CD/13P-004862-280 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Minh Dung 666

202 263-QN/15P-106141-205 Công ty TNHH vận tải Lam Sơn Thái Bình

203 201-PT/15P-0018305-2 Công ty TNHH MTV Đầu Tư KD Cường Thịnh

204 151-DB/15P-0023410-13 Công Ty Cổ phần Phát Triển Xây Dựng Tân Thành Đô

205 192-LS/14P-078330-2 Cty TNHH Một thành viên thuốc lá Thăng Long

206 251-AA/15P-0095038-129 Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây dựng HUD1

207 212-XN/15P-2167240 Đoàn Trúc Lâm

208 171-XD/15P-0024769-20 Công ty Cổ Phần Vận Tải Khánh An

209 281-NA/14P-0542435-35 CTY TNHH Thương mại Và Dv Bảo Ngọc

210 201-PT/15P-0060101-22 Cty  TNHH Khoáng Sản Thành Phương

211 161-TQ/15P-070740-1 Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương

212 231-AC/15P-0150765-6 Công ty TNHH vận tải Hải Lộc

213 271-AA/15P-103802-35 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN THANH

214 281-XD/15P-0074742-3 Công ty cổ phần Việt Nam

215 271-AA/15P-152094-1 CÔNG TY TNHH DUY MÙI

216 281-XD/15P-0078871-339 Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Sơn

217 214-CN/15P-0085409-2 Công Ty Trách Nhiệm hữu hạn Reman Đại Kim

218 222-AC/14P-0066364-10 TT Mạng Lưới Mobifone Miền Bắc - CN TCT Viễn Thông Mobifone

219 131-LC/15P-028748-3 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thịnh Thái

220 181-TN/15P-078770-18 Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Sông Công - Thái Nguyên

221 212-XN/15P-2471375-2 Công ty  Cổ Phần  Đông Giang

222 201-PT/15P-0034655-2 Công An Huyện Lâm Thao

223 214-CN/15P-0106507-1 Công ty Xây Dựng Quang Minh(TNHH)

224 201-PT/15P-0049528-2 Công ty TNHH Việt Thắng

225 231-AC/15P-0170192-3 Công ty TNHH Thương mại Vận Tải và dịch vụ du lịch Phương Anh

226 263-QN/15P-107634-93 Công ty CP Quốc Tế Hoàng Gia

227 268-HY/15P-188675-2 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG  CÔNG THÀNH

228 291-HT/15P-0168833-4 Công Ty TNHH Kim Bảo An

229 213-CN/15P-189674 CTY TNHH MTV THương Mại Quang Huy

230 263-QN/15P-141271-8 CÔNG TY CP TM VÀ DV SƠN PHƯƠNG

231 271-AA/15P-157995-4 Trung Tâm Giao Dịch , ĐT - TV , Mua Bán Nợ Và TS

232 271-AA/15P-115381-2 Công Ty TNHH dịch vụ thương mại Dương kiên

233 231-AC/15P-0123454-491 Công ty TNHH Bách An

234 191-HB/15P-0030029-7 Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Quốc An

235 212-XN/15P-2289870-3 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Việt Phát Hà Nội

236 281-NA/14P-0400708-105 Công ty TNHH Thiên Tài

237 252-AE/14P-0169560-231 Công ty vật liệu xây lắp Kiện Khê

238 181-TN/15P-068216-12 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG ANH VĂN

239 181-TN/15P-064387-2845 CN HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH  LOTTE RENTAL  (VIỆT NAM)

240 111-AB/15P-0117219-4 Công ty TNHH Tam Thành

241 201-PT/15P-0026747-29 Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải và Cảng Miền Bắc

242 214-CN/15P-0103361-1 Công Ty TNHH Phương Á
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243 221-AA/14P-0252135-10 Công ty TNHH một thành viên thương mại và vận tải Hải Bình

244 231-AC/15P-0108294-28 Công ty TNHH thương mại vận tải Nguyễn Thanh Sơn

245 252-AE/14P-0160995-36 Công ty TNHH Khởi Linh I

246 221-HN/15P-0054758-24 Công ty TNHH Huy Hiền

247 212-XN/15P-2312718-1 Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Thủ Đô

248 214-CN/15P-0089602-1 Phạm Văn Trung

249 121-XD/15P-016546-1 Công ty CP Đầu Tư Và phát Triển Nhà Hà Nội Số 52

250 224-AB/14P-0067870-7 Công ty TNHH Dịch Vụ VT và TM Đức Long

251 271-AA/15P-157836-41 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Lắp Điện Số Năm

252 212-XN/15P-2208831-1 Công Ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Dũng

253 141-AA/15P-115354-2 Công ty TNHH một thành viên Mạnh Đức

254 291-HT/15P-0145164-135 Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Thuận ý Gia Lai

255 212-XN/15P-2433660-1 Công ty TNHH dịch vụ vận tải và thương mại Nghĩa Hưng

256 213-CN/15P-214789 Vũ Việt Cường

257 251-AA/15P-0118019-6 Công ty CP Gia Minh

258 212-XN/15P-2488858-2 Công Ty CP CN và Đầu Tư Thái Dương Việt

259 212-XN/15P-1675494-57 Công an Quận Hà Đông

260 291-HT/15P-0168856-1 Công Ty TNHH Một Thành Viên Vĩnh Lại phát

261 201-PT/15P-0041432-5 Công ty TNHH một thành viên Phú Hoàng

262 291-HT/15P-0204343-1 CTy TNHH MTV Quốc Tế LETAS

263 221-HN/15P-0012701-9 Công ty TNHH Trần Quang Khải

264 281-XD/15P-0092591-48 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Minh Phú

265 213-CN/15P-247062-4 Công Ty TNHH Phương Thảo

266 281-XD/15P-0082515-12 Công ty TNHH XD & Khai thác đá Phương Trang

267 231-AC/15P-0148973-17 Công ty Hoá Chất SOFT SCC

268 141-AA/15P-105073-5 Công ty TNHH một thành viên du lịch Ngọc Thành

269 291-HT/15P-0218540-40 Bưu điện tỉnh Hà tỉnh

270 281-XD/15P-0100063-24 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Pháp

271 212-XN/15P-2205061-3 Công ty TNHH Khải Long

272 231-AC/15P-0131120-16 Công ty trách nhiệm hữu hạn May số 5

273 271-AA/15P-163586-12 Trung Tâm Vận Tải Đối Ngoại   V75 Bộ Ngoại Giao

274 268-HY/15P-189516-8 CÔNG TY TNHH Dịch Vụ NÔNG NGHIỆP VĂN SƠN

275 291-HT/15P-0161042-1071 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Cơ khí Xây dựng

276 231-AC/15P-0157579-1 Công ty TNHH dược phẩm Hậu Vũ

277 131-LC/15P-042237-1 Doanh nghiệp tư nhân Thanh Tuyền

278 192-LS/14P-075726-5 Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Anh Đức

279 271-AA/15P-172699-8 Hợp tác xã vận tải Hoàng Sơn

280 191-HB/15P-0013138 Phạm Thị Tám

281 201-PT/15P-0058939-6 Công ty TNHH MTV Công Đoàn

282 191-HB/15P-0008775-27 Công ty TNHH 1 thành viên chế biến lâm sản Hà Bắc

283 171-XD/15P-0024177-19 Công ty TNHH MTV Hòa Hải

284 212-XN/15P-2471486-1 Công ty TNHH Thương Mại Phú Nam
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285 231-AC/15P-0123173-80 Công ty TNHH Đầu tư và vận tải Vạn An

286 212-XN/15P-2443640-71 Công ty TNHH Thương mại Tùng Bách

287 267-HD/15P-082210-2 Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh

288 171-XD/15P-0019980-174 CN Cty CP Đầu tư Vạn Khoa tại Yên Bái

289 192-LS/14P-078036-8 DNTN Minh Lộc

290 252-AE/14P-0152998-2 Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Hoàng Long

291 131-LC/15P-035507-152 DNTN xây dựng Hoàng Nhâm

292 271-AA/15P-105937-13 Công ty Cổ Phần Đạt Phương

293 253-AG/14P-113884-58 Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Hoàng Bá

294 252-AE/14P-0153429-2 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải N-T-H

295 191-HB/15P-0013191-9 Công ty Cổ Phần Đạt TRường Phát

296 251-AA/15P-0097946-9 Công Ty TNHH Khải Linh

297 262-CD/13P-004696-34 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Minh Dung 666

298 121-XD/15P-013154-11 Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Minh Long  Cao Bằng

299 291-HT/15P-0191024-20 HTX Hòa Hải

300 201-PT/15P-0046635-5 Công ty TNHH Minh Hoàng

301 281-XD/15P-0067417-47 Công ty cổ phần vận tải và giao nhận Bia Sài Gòn

302 281-XD/15P-0087955-49 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Ân Gia

303 131-LC/15P-035340-26 HTX Trung Hải

304 281-XD/15P-0088308-15 Công ty TNHH Thành Nam

305 212-XN/15P-2213057-1 Công Ty Cổ Phần Hùng Nguyên

306 281-XD/15P-0060631-13 Công ty CP vận tải thương mại Anh Quân

307 181-TN/15P-069630-72 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NHUNG

308 281-XD/15P-0100388-3 Công ty TNHH thương mại ABP

309 131-LC/15P-037731-39 CN Công ty TNHH MTV Lũng Lô 3- Xí nghiệp XLMT & UD vật liệu nổ

310 192-LS/14P-072126-3 Công Ty Cổ Phần Đăng Kiểm Xe Cơ Giới Lạng Sơn

311 231-AC/15P-0142004-105 Công ty TNHH thương mại vận tải Dũng Lan

312 231-AC/15P-0123142-57 Công ty TNHH Đầu tư và vận tải Vạn An

313 231-AC/15P-0136108-24 Công ty TNHH đầu tư cơ khí Thái Bình

314 212-XN/15P-2518118-3 Công ty TNHH cung ứng và dịch vụ Ngọc Ánh

315 231-AC/15P-0123727-47 Công ty TNHH dịch vụ vận tải An Tiến Phát

316 231-AC/15P-0142818-44 Công ty TNHH Thương mại Lợi Phát

317 213-CN/15P-218200-7 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Quang Minh

318 171-XD/15P-0031006-8 Công ty TNHH Thành Trung Tuyên Quang

319 241-TB/15P-0007002-15 Công ty TNHH kinh doanh thương mại Thuận Hưng

320 223-SL/13P-0378238-112 DNTNXD ánh Trang

321 121-XD/15P-015604-1 BQLDA Hỗ Trợ Chính Sách KCB Cho Người Nghèo CB-BK

322 231-AC/15P-0117037-19 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ vận tải Hiệp Minh

323 281-XD/15P-0058306-21 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DƯNG 19-8

324 181-TN/15P-074743-12 VIỄN THÔNG THÁI NGUYÊN

325 212-XN/15P-2062959-6 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Gia Linh

326 291-HT/15P-0215958-3 Doanh Nghiệp Tư Nhân Nga Long
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327 212-XN/15P-2214870-2 Công Ty Cổ Phần  Logistics  Viettrans

328 212-XN/15P-1847496-7 CN Cty TNHH Lavie tại TP HCM

329 223-SL/13P-0386065-255 DNTNXD Kim Thành

330 231-AC/15P-0121359-16 Công ty TNHH thương mại Ngọc Thịnh

331 231-AC/15P-0141357-143 Công ty TNHH thương mại vận tải Đức Thanh

332 131-LC/15P-035693-28 Công ty cổ phần Lilama 10

333 252-AE/14P-0176160-7 Công Ty TNHH Vật  Liêụ Xây Dựng An Vượng

334 223-SL/13P-0331158-22 Lò Văn Bó

335 171-XD/15P-0023594-1 HTX Khai thác và vận chuyển đá Đức Giang

336 212-XN/15P-2443030-281 Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếp vận Thăng Long

337 231-AC/15P-0142197-8 Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Phú Minh

338 161-TQ/15P-061523-55 Nguyễn Thúy Lan

339 212-XN/15P-2205035 Công ty TNHH TM & Vật Tư Công Nghiệp

340 213-CN/15P-240329-4 CTY TNHH DV TM ĐỨC THỊNH

341 121-XD/15P-024094-6 Công Ty Đo Đạc Và Khoáng Sản

342 221-HN/15P-0023802-3 Công ty TNHH dịch vụ vận tải Khải Lê

343 161-TQ/15P-077132-16 Công ty TNHH Hoàng Ngọc

344 201-PT/15P-0057874-1 Công ty cổ phaadn thương mại đầu tư xây dựng và sản xuất Phát Minh

345 271-AA/15P-153147-9 Công ty TNHH Vận Tải Thái Sơn

346 181-TN/15P-052412-22 Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng công trình Bắc Nam

347 151-DB/15P-0042566-29 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Huy Hoàng

348 171-XD/15P-0024777-9 Công Ty TNHH Thương mại Hương Long

349 212-XN/15P-1531998-4 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và phát triển Tùng Lâm

350 271-AA/15P-150361-4 Công ty TNHH Thương mại Sơn Thanh Phong

351 231-AC/15P-0131639-58 Công ty cổ phần thương mại vận tải và xuất nhập khẩu An Bình

352 253-AG/14P-121904-5 Công Ty TNHH TM Và DV Vận Tải Tân Tiến KH

353 291-HT/15P-0190008-1 Cty TNHH Thường Nhung

354 121-XD/15P-014361-38 Công ty thương mại Xuân Hòa - Cao Bằng

355 231-AC/15P-0150953-45 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Hương Giang

356 223-SL/13P-0353343-14 CT TNHH XD & TM Tiến anh

357 121-XD/15P-024652-13 Doanh nghiệp TN Sơn Việt

358 222-AC/14P-0052317-16 Công ty TNHH XD&TM Thắng Hải

359 271-AA/15P-163784-3 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH THANH HÓA

360 291-HT/15P-0163203-11 Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng TAITING

361 212-XN/15P-2207526 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại INOX Toàn Việt

362 262-CD/13P-004848-60 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Minh Dung 666

363 241-TB/15P-0018025-12 Công ty TNHH Cát Đại Lợi

364 223-SL/13P-0378372-91 Công ty cổ phần Việt Dũng

365 263-QN/15P-086063-21 Công ty TNHH vận tải Linh Nga

366 222-AC/14P-0061846-3 CÔNG TY TNHH SƠN NGỌC

367 212-XN/15P-2360247-239 Công ty TNHH thương mại và vận tải Tân Trường Hưng

368 231-AC/15P-0141278-519 Công ty TNHH vận tải Trường Thái
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369 212-XN/15P-2269276-175 Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư và Phát triển

370 268-HY/15P-176880-4 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC ĐẠT

371 212-XN/15P-2119650 Nguyễn Ngọc Khôi

372 231-AC/15P-0114886-39 Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh

373 231-AC/15P-0151276-46 Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Hoàng Dương

374 181-TN/15P-055445-6 Chi nhánh Thái Nguyên-Công ty cổ phần cảng Thái Hưng

375 253-AG/14P-125052-29 Cty TNHH xây dựng Bảo Sơn

376 212-XN/15P-2378828-9 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Phượng Cường

377 182-BK/14P-046194-1 Công ty Cổ phần Hồng Hà

378 212-XN/15P-2177495-12 Tổng Cục Hậu Cần-Kỹ Thuật - Bộ Công An

379 231-AC/15P-0150450-181 Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Hoàng Dương

380 212-XN/15P-2191676-38 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Than- Vinacomin

381 231-AC/15P-0066088-4 Công ty cổ phần xây lắp điện và cơ khí thương mại Hải Phòng

382 231-AC/15P-0135686-29 Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Việt Cường

383 111-AB/15P-0112244-3 Cty TNHH Huy Anh

384 271-AA/15P-142890-19 Công ty CP Xây dựng ĐT & TM Xuân Trường

385 161-TQ/15P-053930-7 Cty Cố Phần Quản Lý Bảo Trì Đường Thủy Nội Địa Số 1

386 231-AC/15P-0148952-34 Công ty TNHH Phương Đông

387 291-HT/15P-0208101-1 Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh

388 201-PT/15P-0024301-110 Công ty TNHH Thường Xuyên

389 268-HY/15P-168458-1 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH LÂM

390 231-AC/15P-0116794-29 Công ty cổ phần thương mại và giao nhận vận tải Phúc Sơn

391 212-XN/15P-2293551-1 Công ty Cổ Phần Phát Triển Phụ gia & Sản Phẩm Dầu mỏ

392 111-AB/15P-0124935-7 hợp tác xã vận tải trần phú

393 181-TN/15P-080532-2313 CN HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH LOTTE RENTAL (VIỆT NAM)

394 212-XN/15P-2128575-2 CÔNG TY TNHH THẮNG PHÁT

395 231-AC/15P-0116884-203 Chi nhánh Công ty cổ phần giao nhận và vận chuyển INDO Trần

396 265-HP/14P-030415-20 Công ty TNHH Thương mại Anh Lâm

397 171-XD/14P-0188906-4 Công ty DOOSAN heavy I&C Co.,Ltd

398 131-LC/15P-032222-1 Công ty TNHH TM&XD Khánh Phát

399 271-AA/15P-112600-19 Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Thúy Sơn

400 213-CN/15P-235487-7 CTy CP ĐT xây dựng  Cấp Thoát Nước

401 222-AC/14P-0058172-4 Bêịnh Viên Măt TRung Ương

402 281-XD/15P-0034142-316 Công ty CP vận tải và thương mại Thế Nam

403 212-XN/15P-2160805-1 TRƯỜNG ĐH KINH DOANH và CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

404 201-PT/15P-0042481-5 DNTN Xuân Thiều

405 131-LC/15P-029922-4 Công Ty TNHH Một Thành Viên XD TM Và DV Hoàng Nam

406 141-AA/15P-106427-12 DNTN Xây dựng và thương mại Mộc Nguyên

407 111-AB/15P-0123054-3 Doanh nghiệp tư nhân Ánh Huyên

408 212-XN/15P-2282262-2 Công ty  TNHH một thành viên Dây và cáp điện ELMACO

409 192-LS/14P-079465-133 CTy CP Vật Liệu và Xây Dựng Cao Lộc

410 192-LS/14P-072129-5 Doanh nghiệp tư nhân Tấn Phát
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411 252-AE/14P-0155211 Công Ty Cổ phần xây dựng & phát triển hạ tầng Kỹ Thuật hà nam

412 201-PT/15P-0051027-44 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ  Hương Giang

413 181-TN/15P-066298-3 HTX ĐỒNG TÂM

414 231-AC/15P-0120742-594 Công ty Cổ phần Nội Thương Bắc

415 213-CN/15P-199570-8 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Thiên Bảo

416 223-SL/13P-0324207-38 DN TN Sỹ Hà

417 131-LC/15P-039276-28 Doanh nghiệp tư nhân Ngân Hà

418 231-AC/15P-0109611-7 Công ty cổ phần Thương mại Minh Tân

419 231-AC/15P-0141238-61 Công ty cổ phần vận tải Ôtô số 1

420 223-SL/13P-0380520-78 DNTN Xây dựng Tân Phát

421 212-XN/15P-2200881-2 Công TY TNHH Đăng khoa Yên Viên

422 231-AC/15P-0148897-1 Công ty TNHH Thống Nhất

423 212-XN/15P-2196269-60 Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP

424 281-XD/15P-0029433-8 Công ty TNHH Thanh Hồng Sơn

425 212-XN/15P-2419598-2 CÔNG TY CỔ PHẦN  VẬN TẢI  DU LỊCH  THỦY NGUYÊN

426 212-XN/15P-2278100-46 Công ty TNHH vận tải và dịch vụ VINAFCO

427 111-AB/15P-0121056-2 Trần Quang Hải

428 291-HT/15P-0191447-6 Công ty TNHH Thông Bình

429 251-AA/15P-0123723-2 Công ty TNHH An Khánh

430 251-AA/15P-0128352-19 Công ty CP vận tải Hoàng Toàn

431 212-XN/15P-2281498-172 Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang

432 231-AC/15P-0132627-9 Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Phương Trang

433 141-AA/15P-093427-4 Công Ty TNHH MTV Kinh Doanh Tổng Hợp Minh Quân

434 201-PT/15P-0055278-3 Ủy Ban nhân dân Huyện Tân Sơn

435 161-TQ/15P-063387-5 DNTN Sơn Tùng-Tuyên Quang

436 171-XD/15P-0025558-3 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Hương

437 291-HT/15P-0199847-1 HTX  DV VS Môi Trường Hợp Lực

438 212-XN/15P-2129628 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Q & A

439 223-SL/13P-0353425-2 CT TNHH XD & TM Tiến anh

440 212-XN/15P-2510332-2 Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Tân Trường Sinh

441 252-AE/14P-0154400-18 Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Phúc Thành Phát

442 291-HT/15P-0154717-1 Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Anh Tuyên

443 212-XN/15P-2162454-22 Công ty TNHH xây dựng Lâm Phạm

444 212-XN/15P-2205706-1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Đô Thị Thành Nam

445 268-HY/15P-209962-12 Cục thuế tỉnh Hưng Yên

446 252-AE/14P-0164948-305 Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Minh Hà

447 192-LS/14P-078733-7 Chi Cục Thủy Lợi

448 281-XD/15P-0082770-12 CÔNG TY TNHH MAI ANH

449 182-BK/14P-045090-18 Công ty TNHH Hà Ngân Bắc Kạn

450 212-XN/15P-1882437-429 CN Cty TNHH MTV thoát nước Hà Nội  - XN thi công cơ giới xây lắp

451 223-SL/13P-0283802 Công An Huyện Mai Sơn

452 223-SL/13P-0349825-321 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 299
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453 141-AA/15P-120026-52 Công ty TNHH Hồng Ngọc

454 212-XN/15P-2220445-1021 Công ty Cổ phần HANOITOURIST Taxi

455 222-AC/14P-0064259-22 Công ty TNHH XD&TM Thắng Hải

456 231-AC/15P-0132188-62 Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Phương Trang

457 281-NA/14P-0424217-1 Công ty TNHH Niên Chiến Thắng

458 231-AC/15P-0084134-36 Công ty cổ phần Trung Kiên

459 281-XD/15P-0064452-3 CTY CP DV BV INVICO

460 291-HT/15P-0203813-2 Công ty TNHH vận tải và XD Thanh Bình

461 213-CN/15P-197161-1 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hà Nam Phú Thọ

462 291-HT/15P-0135480-2 Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Thạch Lai

463 111-AB/15P-0102008-5 HTX Vận Tải Vị Xuyên

464 221-HN/15P-0057053-10 Bệnh viện Xây dựng

465 221-HN/15P-0008625-3 Tổng Công Ty Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Quốc Phòng

466 151-DB/15P-0038833-6 Công Ty TNHH Thành Công Tỉnh Điện Biên

467 121-XD/15P-020364-75 Công ty CP Vận Tải Hòa Bình

468 281-XD/15P-0029699-133 Công ty TNHH Toàn Thắng

469 161-TQ/15P-065803 công ty cp xây dựng và thương mại Phú Thịnh

470 212-XN/15P-2210819-1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương mại Phát Triển Phú Thịnh

471 223-SL/13P-0366227-35 Công Ty TNHH Thông Lan Điện Biên

472 111-AB/15P-0113934-8 HTX Vận Tải Cầu Mè

473 231-AC/15P-0134142-186 Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Đông Đô Tại Hải Phòng

474 231-AC/15P-0121580-66 Công ty TNHH Đổi Mới

475 231-AC/15P-0135940-44 Công ty cổ phần thương mại vận tải Thành Minh

476 252-AE/14P-0168713-5 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Hiếu Linh

477 281-XD/15P-0099903-8 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Pháp

478 252-AE/14P-0177714-6 Công ty TNHH tiếp vận Long Nguyễn

479 111-AB/15P-0099162-5 Hợp tác xã tổng hợp Lâm Tùng

480 212-XN/15P-2490609-15 XÍ NGHIỆP XE BUÝT YÊN VIÊN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI

481 231-AC/15P-0142296-33 Công ty TNHH thương mại và vận tải Hùng Cường Phát

482 271-AA/15P-137347-4 Công Ty TNHH Một Thành Viên Giang Hải

483 212-XN/15P-2017473-419 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng

484 231-AC/15P-0123206-101 Công ty TNHH kho vận AMITRANS

485 141-AA/15P-110540-1 Công ty  TNHH Tân Mạnh Cường

486 212-XN/15P-2179542-7 CtY TNHH Xây Dựng & Dịch Vụ TM Hùng Quy

487 151-DB/15P-0054553-6 CTY CP XD & TM Đông Hưng

488 212-XN/15P-2137145 Trần Đình Thắng

489 191-HB/15P-0018719-2 TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG THƯƠNG BINH LẠNG GIANG

490 252-AE/14P-0170613-11 Công ty TNHH Đức Trọng

491 223-SL/13P-0383797-4 Cty TNHH dịch vụ TM Hiền Doanh

492 121-XD/15P-012862-2 Công Ty TNHH Thủy Dương

493 212-XN/15P-2192943-2 Công Ty TNHH Thương  Mại & Dịch Vụ Du Lịch Minh Hiếu

494 231-AC/15P-0117753-13 Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Hưng
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495 281-XD/15P-0054541-5 Công ty Cổ Phần Thép An Phát

496 291-HT/15P-0169790 Công ty TNHH Du Lịch ATAM

497 221-HN/15P-0035143-2 Công Ty TNHH Sơn Kim Hà Nội

498 213-CN/15P-187522-6 Công TY TNHH Vận Tải Thương Mại Quang Minh

499 251-AA/15P-0103005-2 Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Thắng Yên

500 201-PT/15P-0053799-34 TT dậy nghề và đào tạo lái xe Hùng Vương

501 192-LS/14P-078387-673 Cty CP xây dựng Mỹ Sơn

502 291-HT/15P-0187776-1 Công Ty TNHH Vận Tải trần Quốc

503 291-HT/15P-0180298-3 CN Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ  Du lịch Trần Đặng Tại Tp Hà Nội

504 241-TB/15P-0006015-30 Chi nhánh Công ty TNHH vận tải Hoàng Long

505 231-AC/15P-0154388-2 Công ty TNHH Đỉnh Vàng

506 231-AC/15P-0131988-47 Công ty cổ phần vận tải biển và thương mại Hải Phòng

507 268-HY/15P-196386-8 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG  CÔNG THÀNH

508 223-SL/13P-0386578-9 Công ty cổ phần xây dựng Mạnh Hà

509 171-XD/15P-0033677-5 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Hương

510 231-AC/15P-0057905-9 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Dịch Vụ Vĩnh An

511 271-AA/15P-147785-28 Công Ty  cổ phần Minh Phú Dương

512 212-XN/15P-2057837-39 Công ty Cổ phần Hàng không VietJet

513 191-HB/15P-0017509-95 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Nam Sơn

514 268-HY/15P-179570-18 CÔNG TY TNHH HẢI QUÂN HƯNG YÊN

515 212-XN/15P-2090217-616 Công ty cổ phần Mai linh Đông Đô

516 191-HB/15P-0030030-152 Công ty TNHH TM&DV vận tải Mạnh Tiến

517 231-AC/15P-0153203-26 Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Xuân Điền

518 271-AA/15P-161149-5 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ  HÀ HUY

519 231-AC/15P-0111610-11 Công ty TNHH Anh Đức

520 191-HB/15P-0020114-41 Công ty TNHH Toàn Sáng

521 212-XN/15P-2212481-5 Công ty TNHH thương mại và vận tải Trường Sơn

522 111-AB/15P-0119143-3 Công ty TNHH Đức Tiến

523 191-HB/15P-0020112-42 CÔNG TY TNHH MTV TM TIỆP MINH

524 231-AC/15P-0134410-703 Công ty Cổ Phần Phương Nam

525 291-HT/15P-0145156-55 Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Thuận ý Gia Lai

526 231-AC/15P-0085234-28 Công ty TNHH thương mại - vận tải Long Lâm

527 221-HN/15P-0017155-1 CTy TNHH Bò Sữa Và Kinh Doanh Tổng Hợp

528 281-XD/15P-0088034-7 Công Ty  TNHH Vũ Hoa

529 223-SL/13P-0380192-23 Trại Giam Yên Hạ

530 191-HB/15P-0016783-14 Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hoàng Gia

531 231-AC/15P-0074430-1 Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Nam Sơn

532 231-AC/15P-0141255-34 Công Ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại Hatexim Hải Phòng

533 268-HY/15P-188414-2 Công Ty TNHH Phát Triển Vân Tải Thành Long

534 231-AC/15P-0141152-51 Công ty cổ phần thép Hùng Cường

535 192-LS/14P-077673-9 Công Ty CP Kim loai màu bắc bộ

536 201-PT/15P-0029243-5 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Kinh Tế Việt Nam
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537 231-AC/15P-0123696-8 Công ty TNHH Vận Tải 3G

538 131-LC/15P-026068-19 Công Ty TNHH Anh Thơ

539 221-HN/15P-0029549-2 Cty Cổ phần tư vấn giám sát xây dựng Đức Quang

540 221-HN/15P-0023800-5 Công ty cổ phần xây dựng và Thương mại Thành An

541 291-HT/15P-0196161-3 Phạm Viết Đường

542 213-CN/15P-135993-630 HTX VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG THANH ÁNH

543 231-AC/15P-0117062-3 Công ty TNHH Vận tải VNL

544 231-AC/15P-0132050-79 Chi nhánh Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Đường Sắt tại Hải Phòng

545 291-HT/15P-0205614-2 Cty TNHH cơ khí Trường Long

546 201-PT/15P-0027147-6 Công Ty  TNHH MTV Phú Gia

547 213-CN/15P-233666-2 Công Ty TNHH Liên Doanh Việt Nam-CANADA

548 267-HD/15P-061471-5 Công ty TNHH một thành viên vận tải thương mại Đạt Minh

549 291-HT/15P-0150826-2 Công Ty Cổ Phần Vẩn Tải Hoàng Nam

550 291-HT/15P-0160167-15 Công ty TNHH Linfox Transport Quảng Bình

551 212-XN/15P-2210222-7 Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Phú Nguyên

552 291-HT/15P-0212508-1 Công Ty TNHH Thương Mại  Dịch Vụ  Vận Tải Vũ Mừng

553 213-CN/15P-207757-1 Công Ty Cổ Phần Vận Tải ÔTÔ Phú Thọ

554 212-XN/15P-2319327-192 Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếp vận Thăng Long

555 121-XD/15P-019979-15 Công Ty TNHH Xây Dựng Tây Nam

556 223-SL/13P-0338904-9 DNTNXD Kim Thành

557 192-LS/14P-082485-60 Cty CP Tập đoàn đầu tư & xây dựng Phú Lộc

558 231-AC/15P-0108194-3 Công TY Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Hùng Phát

559 212-XN/15P-1938535-3 Đàm Văn Chung

560 222-AC/14P-0062222-19 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI X.DỰNG VÀ KINH DOANH V.TẢI MINH THU

561 268-HY/15P-173059-9 CÔNG TY CỔ PHẦN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

562 212-XN/15P-2204267-2 Công ty TNHH thương mại Hiếu Bắc

563 231-AC/15P-0120053-43 Công ty TNHH  vận tải Cát Tường

564 212-XN/15P-2162454-19 Công ty TNHH xây dựng Lâm Phạm

565 251-AA/15P-0103135-22 Công ty cổ phần 27/7 Hải Hậu

566 192-LS/14P-078714-5 Cục Hải Quan

567 281-XD/15P-0099667-33 Công ty CP Thương mại và dịch vụ vận tải Minh Châu

568 231-AC/15P-0151069-21 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ vận tải Hà Sơn

569 268-HY/15P-177044-2 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI PHẠM  HOÀNG

570 265-HP/14P-028729-2 Trại Giam Xuân Nguyên

571 271-AA/15P-104031-8 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Đức Tài

572 291-HT/15P-0218524-35 Viễn Thông Hà tĩnh

573 131-LC/15P-034725-27 Công Ty TNHH Hùng Cường

574 212-XN/15P-2304387 Công ty CP XD Số 2 Thăng Long

575 201-PT/15P-0048574-18 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Và Thương Mại Quỳnh Hương

576 271-AA/15P-122588-9 CÔNG TY TNHH LOAN NGỌC

577 212-XN/15P-2235374-1 CÔNG TY  CỔ PHẦN AHCOM LONG BIÊN

578 214-CN/15P-0056610-143 Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina
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579 161-TQ/15P-080103-16 HTX vận tải khai thác& sx vật liệu xây dựng số 2

580 212-XN/15P-2336852-26 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa

581 231-AC/15P-0142825-206 Công ty TNHH thương mại vận tải Dũng Lan

582 212-XN/15P-2443030-263 Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếp vận Thăng Long

583 251-AA/15P-0083919-18 Công ty cổ phần Trịnh Nghiên

584 212-XN/15P-2419545-17 Công ty Cổ phần Vận tải Vạn Xuân

585 141-AA/15P-105714-74 Công ty TNHH đầu tư và phát triển Việt Đức Anh

586 281-XD/15P-0034441-14 Công ty TNHH thương mại Tuấn Hoài

587 191-HB/15P-0011045 Vãng lai

588 291-HT/15P-0192589-163 Công ty TNHH Vận tải Quang Huy

589 201-PT/15P-0040524-357 Công ty Cổ Phần Vận tải HABECO

590 231-AC/15P-0123225-42 Công ty cổ phần Đầu Tư Thương Mại và Vận Tải Hiển Vinh

591 191-HB/15P-0027733-560 Công ty TNHH MTV Vận Tải & Thương Mại Đức Hạnh

592 253-AG/14P-121596-4 Công TY TNHH Vận tải Phương Anh

593 212-XN/15P-2214040-2 Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Hồng Phúc

594 131-LC/15P-031507-4 XN Xây Lắp I- Chi Nhánh Cty TNHH MTV Trường Thành

595 181-TN/15P-062312-22 Công ty TNHH Phương Quý

596 231-AC/15P-0119892-598 Công ty Cổ phần Nội Thương Bắc

597 223-SL/13P-0380644-69 CT TNHH XD & TM Tiến anh

598 231-AC/15P-0119482-264 Công ty TNHH một thành viên xi măng Vicem Hải Phòng

599 212-XN/15P-2387178-2 Công Ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

600 212-XN/15P-2356172-3 Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Long Hiệp Phát

601 171-XD/15P-0006854-1 Công ty Cổ Phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

602 231-AC/15P-0153185-4 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Mai Thu

603 192-LS/14P-072737-1 Hộ Tư Nhân

604 221-HN/15P-0037542-2 Công TY TNHH Giấy Ba Nhất

605 231-AC/15P-0121187-7 Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ thương mại Quóc Thắng

606 212-XN/15P-2292798-1 Công ty  TNHH Tân Nhật Linh

607 201-PT/15P-0038899-103 Công ty Xuân Thu

608 291-HT/15P-0213171-6 Công Ty TNHH  Vận Tải Và Dịch Vụ Du Lịch Hải Vân

609 141-AA/15P-107864-12 Công ty TNHH Anh Nguyên

610 281-XD/15P-0054296-6 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tính Ngân Thành

611 141-AA/15P-116153-12 Công ty Cổ phần Nam Tiến Lào Cai

612 231-AC/15P-0119482-16 Công ty TNHH một thành viên xi măng Vicem Hải Phòng

613 241-TB/15P-0013002-268 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Bắc Hà

614 213-CN/15P-193750-3 Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Thiên Bảo

615 281-XD/15P-0088067-4 Công Ty CP XD & TM Vinh Quang

616 181-TN/15P-067490-1 Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Tuấn Triệu

617 192-LS/14P-074139-11 TRƯỜNG CĐ NCNVÀNL ĐÔNG BẮC

618 121-XD/15P-022623-10 HTX Đồng Tâm

619 223-SL/13P-0324473-27 CTy TNHH Nam Bình

620 212-XN/15P-2273759-2 Tổng Công ty điện lực Miền Bắc
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621 251-AA/15P-0104373-5 Công Ty TNHH Minh Long

622 212-XN/15P-2211727-6 Công TY CP Đàu Tư Xây Dựng & KD TM Trường Thành

623 231-AC/15P-0123220-381 Công ty trách nhiệm hữu hạn Lê Phạm

624 231-AC/15P-0137209-36 Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc My

625 231-AC/15P-0131351-15 Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếp vận H&K

626 252-AE/14P-0156698-5 Công Ty Cổ Phần ĐTTMTH Và Dịch Vụ Hoàng Huy

627 121-XD/15P-023976 Doanh nghiệp Xây Dựng Đức Giang.Trần Thị Mười

628 223-SL/13P-0363888-1 CT TNHH NN 1TV MT Đô Thị Sơn La

629 231-AC/15P-0154871-2 Công ty TNHH Mạnh Hiếu

630 291-HT/15P-0205129-2 Công ty CP Xây dựng & Dịch vụ số 666

631 281-XD/15P-0038252-10 CÔNG TY TNHH HẢI SƠN

632 291-HT/15P-0202113-15 Cty CP Đầu tư phát  triển Vũ Lộc

633 271-AA/15P-109948-3 TRUNG TÂM VIỄN THÔNG NÔNG CỐNG

634 212-XN/15P-2500436-1 Công ty TNHH vận tải Việt Nhật

635 171-XD/14P-0189023-106 Công ty CP Xây Dựng Đại Lộc

636 214-CN/15P-0091425-2 Cty Đại Hoàng Nam ( TNHH )

637 221-AA/14P-0252906-9 Công ty Cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ

638 212-XN/15P-2298904-7 Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội - CN Xí nghiệp MTĐT Đông Anh

639 201-PT/15P-0043110-25 Công ty Cổ Phần Supe PP & HC Lâm Thao

640 281-XD/15P-0049721-17 Công ty CP Xây dựng và DV thương mại tổng hợp Quân Nam

641 263-QN/15P-121298-435 Lô 02 - 9A khu công nghiệp Quận Hoàng Mai

642 231-AC/15P-0154448-2 Công ty TNHH Đỉnh Vàng

643 281-XD/15P-0042392-9 Doanh nghiệp tư nhân Hoa Long

644 291-HT/15P-0154861-1 Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Hành khách Trường Vịnh

645 212-XN/15P-2427522-198 Chi Nhánh Hà Nội Công Ty TNHH LOTTE RENTAL ( Việt Nam )

646 251-AA/15P-0104077-12 Công ty CP dịch vụ và thương mại Mai Phương

647 291-HT/15P-0172896-131 Công ty Cổ phần Rồng Việt

648 281-XD/15P-0088086-3 Công Ty Cổ Phần Xe Khách Thừa Thiên Huế

649 181-TN/15P-049903-4 CÔNG TY CỎ PHẦN VÂN TẢI THÁI NGUYÊN

650 214-CN/15P-0091767-4 Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Hà

651 262-CD/13P-004873-411 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Minh Dung 666

652 263-QN/15P-136145-7 Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Liên Nam Việt

653 241-TB/15P-0007399-16 Công ty TNHH xây dựng Trường Tín

654 131-LC/15P-037539-270 Doanh Nghiệp xây dựng Tư Nhân Số 24

655 231-AC/15P-0142853-17 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Trung Nghĩa

656 231-AC/15P-0154306-20 Công Ty TNHH Dịch Vụ Môi trường và vận tải Tâm Đức Mạnh

657 291-HT/15P-0154625 HTX VT Ô tô Sông Gianh

658 212-XN/15P-2224974-5 VP Bộ Khoa học & công nghệ

659 192-LS/14P-075539-8 DNTN Hà Duy

660 181-TN/15P-077359-134 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ANH

661 281-XD/15P-0032937-2 Hợp tác xã Dịch Vụ hỗ trợ giao thông vận tải Hưng Thịnh

662 181-TN/15P-066743 Doanh Nghiệp Tư Nhân Mạnh Dũng
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663 231-AC/15P-0123031-3 Công ty TNHH vận tải Vinh Hữu Thủy

664 141-AA/15P-106343-12 Công ty TNHH một thành viên Thiên Tây Sơn

665 281-XD/15P-0067162-81 Công ty cổ phần vận tải và giao nhận Bia Sài Gòn

666 291-HT/15P-0166889-4 Hợp tác xã 30/4

667 213-CN/15P-196299-2 Công ty  Trách nhiệm hữu hạn NIPPON KONPO VIỆT NAM

668 231-AC/15P-0066158-20 Công ty cổ phần vận tải và đại lý KNL

669 231-AC/15P-0123415-90 Công Ty Cổ Phần Matran

670 281-XD/15P-0034492-97 Công ty TNHH vận tải thương mại và dịch vụ Tân Khoa Thịnh

671 191-HB/15P-0015540-278 Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ Hằng Long

672 291-HT/15P-0159496-3 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công nghiệp HTH

673 212-XN/15P-1993958-2 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bắc Minh Thanh

674 291-HT/15P-0168843 Công Ty Vận Tải Thương Mại Đại THành

675 271-AA/15P-122800-9 Công Ty TNHH Nam Thăng Long

676 231-AC/15P-0131402-37 Chi nhánh Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Đường Sắt tại Hải Phòng

677 271-AA/15P-144518-12 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG NAM ĐỊNH

678 291-HT/15P-0207552-2 Công ty truyền tải điện 1

679 271-AA/15P-131974 Công ty Cổ Phần tư vấn & ĐT XD Thuận An

680 223-SL/13P-0386370-10 DNTN thương mại vận tải Bảo Giáp

681 251-AA/15P-0107973-2 Công Ty Cổ Phần Sinh Thái Nam Định

682 265-HP/14P-030238-26 Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Vận Tải Thái Sơn

683 231-AC/15P-0084911-138 Công ty TNHH đầu tư và vận tải Thịnh Hưng

684 201-PT/15P-0034206-2 Công ty CP Xây dựng và Thương mại Gia Long

685 281-XD/15P-0073798-4 Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hoàng Mai-Nghệ An

686 231-AC/15P-0134217-82 Công ty Cổ Phần Phương Nam

687 291-HT/15P-0150130-2 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Đầu Tư Bình Thuận

688 131-LC/15P-036479-19 CTy CP quản lý và XD cầu đường 3 Tỉnh Lai Châu

689 171-XD/15P-0017218-6 Cty Cổ Phần  vận tải thuỷ bộ YÊN BÁI

690 171-XD/15P-0006849-5 Công ty Cổ Phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

691 231-AC/15P-0141252-278 Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ vận tải Ngọc Minh

692 191-HB/15P-0015288-27 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI TOÀN CHUNG

693 262-CD/13P-004541-3 Công Ty CP Thương mại Vận tải Hạ Long

694 131-LC/15P-037786-3 DNTN HỒNG SƠN

695 271-AA/15P-116530-1 Cty CPBH Viễn Đông Chi nhánh Thanh Hóa

696 263-QN/15P-125355-21 Công ty TNHH vận tải Lam Sơn Thái Bình

697 111-AB/15P-0104612-4 Công TY TNHH 1TV Tây Bắc

698 251-AA/15P-0105895-183 Công ty TNHH vận tải Phúc Vinh

699 181-TN/15P-063920-5 Công ty  TNHH XD Thành Hưng Thái Nguyên

700 131-LC/15P-037324-77 Doanh nghiệp tư nhân Thanh Tuyền

701 213-CN/15P-185777-3 Công ty TNHH Tân Phát Vượng

702 281-XD/15P-0086080-4 Công ty CP Tư vấn Thuế & XD An Vinh

703 252-AE/14P-0160537 Công ty TNHH Mạnh Cường

704 131-LC/15P-036616-26 Công ty TNHH Một Thành Viên XD & TM Khánh Hưng
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705 231-AC/15P-0140303-44 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Linh Lam

706 181-TN/15P-077393-21 HỢP TÁC XÃ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TUỔI TRẺ - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

707 213-CN/15P-193260-1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Thương Mại Tuấn Minh

708 212-XN/15P-2159827-2 Nguyễn Trọng Thắng

709 268-HY/15P-188956-2 Công Ty TNHH TM Xây Dựng Thành Đạt Phú Cường

710 281-XD/15P-0075082-4 Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Văn Khương

711 141-AA/15P-094151-82 Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Phúc Khánh

712 212-XN/15P-1949956-4 Công Ty TNHH Tiến Thịnh Hưng Yên

713 141-AA/15P-090444-4 Công ty TNHH Đầu Tư -Thương Mại Thiên Mộc

714 252-AE/14P-0161118-17 Công ty TNHH Một Thành Viên TM và Vận Tải Bảo Anh

715 231-AC/15P-0170264-24 Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng

716 212-XN/15P-2270270-2 TCTY CONG NGHIEP XI MANG VN

717 253-AG/14P-125282-4 DNTN Đạt Hoàng Anh

718 231-AC/15P-0150824-29 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Con Đường Vàng

719 141-AA/15P-107861-13 Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Quang

720 212-XN/15P-1946892 Nguyễn Đình Thành

721 212-XN/15P-2327643-4 công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải nguyên lộc

722 223-SL/13P-0365975-6 Trần Văn tuyên

723 231-AC/15P-0148863-39 Công ty TNHH Phương Đông

724 212-XN/15P-2330039-1 Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Vận Tải Việt Trung

725 291-HT/15P-0154539-2 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Kỳ Anh

726 171-XD/15P-0013730-9 Công ty TNHH Đại Đồng Tiến

727 201-PT/15P-0046340-69 Công ty TNHH MTV Mai Linh Phú Thọ

728 171-XD/15P-0027903-3 Công TY CP XD & KD Nhà Yên Bái

729 231-AC/15P-0170077-4 Công ty TNHH Phúc An Lộc

730 212-XN/15P-2292209-1 Công ty cổ phần Thọ Xuân

731 291-HT/15P-0187250-58 Công ty Cổ phần Phương Trang

732 231-AC/15P-0170314-7 Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng

733 271-AA/15P-167711-15 DNTN TM&DL Tân Hoàng

734 271-AA/15P-167468-13 CTy TNHH XDGTTL Anh Tuấn

735 291-HT/15P-0174891-6 Công ty Đại Tân TNHH

736 201-PT/15P-0063857-2 Nguyễn Hữu Tiến

737 181-TN/15P-060703-369 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NHUNG

738 231-AC/15P-0120034-11 Công ty TNHH vận tải & thương mại Hiếu Lan

739 212-XN/15P-2231130 Công TY Cổ Phần HACISCO

740 253-AG/14P-113541-5 Công ty TNHH đầu tư  xây dựng và thương mại Minh Tuấn

741 271-AA/15P-145636-10 Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe Học viện Cảnh Sát Bộ Công An

742 251-AA/15P-0109719-87 Công ty Điện lực Nam Định

743 263-QN/15P-107600-291 Công ty TNHH một thành viên Phương Hoa

744 212-XN/15P-2215599 Công Ty TNHH Công Nghiệp Bắc Nam

745 212-XN/15P-2262527-28 Ban QL dự án 6

746 241-TB/15P-0008352-13 Chi nhánh Công ty CP Vital tại Thái Bình
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747 141-AA/15P-097578-18 Công ty Cổ phần Nam Tiến Lào Cai

748 213-CN/14P-097779-15 CTY QUẢNG LỢI

749 231-AC/15P-0157627-1 Công Ty Cổ Phần Anh Linh

750 231-AC/15P-0140400-1 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Nam Thắng

751 212-XN/15P-2361580-5 Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Phát Triển nhất tín-chi nhánh Bình Dương

752 131-LC/15P-037475-4 Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường

753 221-HN/15P-0009623-135 Công ty CPXD & Vật liệu XD THK

754 212-XN/15P-2353909-1 Công ty TNHH Việt Hà

755 231-AC/15P-0123184-137 Công ty cổ phần thương mại và vận tải Huy Anh

756 212-XN/15P-2203476-2 Công Ty TNHH Thương Mại Nga Linh

757 213-CN/15P-207407-49 CÔNG TY  Ô TÔ TOYOTA   VIỆT NAM

758 231-AC/15P-0120790-167 Công ty TNHH thương mại - vận tải An Thái

759 268-HY/15P-194308-6 Bưu điện tỉnh Hưng Yên

760 231-AC/15P-0123466-267 Công ty TNHH Anh Kiệt

761 231-AC/15P-0084461-17 Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vận Tải Trung Hà

762 171-XD/15P-0034079-13 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Huy Hoàng

763 231-AC/15P-0151183-1 Công ty cổ phần thương mại Phúc Đại Thành

764 181-TN/15P-069363-2 Công ty cổ phần Anh thái An

765 212-XN/15P-2194081-2 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình

766 263-QN/15P-106141-781 Công ty TNHH vận tải Lam Sơn Thái Bình

767 231-AC/15P-0133910-211 Công ty Cổ Phần Phương Nam

768 141-AA/15P-105637-5 Công ty Cổ phần Nam Tiến Lào Cai

769 161-TQ/15P-071912-28 CN Cty TNHH MTV bò sữa VN-trang trại bò sữa Tuyên Quang

770 291-HT/15P-0166988-2 Công Ty TNHH Hải Sơn

771 231-AC/15P-0121814-10 Nguyễn Thị Hằng

772 201-PT/15P-0037654-15 Công ty TNHH Minh phát Phú thọ

773 213-CN/15P-232326 Dương Thị Hậu

774 221-HN/15P-0027467-2 Ban Dân tộc Tỉnh Lào Cai

775 212-XN/15P-2466170-1 Công ty Cổ phần dịch vụ Tổng Hợp ISB

776 111-AB/15P-0106480-4 Hợp tác xã tổng hợp Lâm Tùng

777 111-AB/15P-0108282-3 CTy TNHH 1 thành viên Nam Phong Lê

778 291-HT/15P-0121196-33 Công ty Cổ phần Linh Sơn

779 201-PT/15P-0043353-2 Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ

780 262-CD/13P-004590-71 Cảng vụ Hàng Hải Quảng Ninh

781 212-XN/15P-2087480-75 Công ty TNHH du lịch Hương Thành

782 212-XN/15P-2470893-2 Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Anh Minh

783 131-LC/15P-034672-10 Doanh Nghiệp tư nhân Châu Phong

784 213-CN/15P-226737-8 Công Ty TNHH Một Thành Viên Giang Minh

785 281-XD/15P-0028295-6 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại 16

786 231-AC/15P-0151108-11 Công TY TNHH Thuận Thiên

787 231-AC/15P-0135413-4 Công ty TNHH Thương mại AK 1948

788 223-SL/13P-0371763-6 Công ty TNHH thương mại Thành Lâm
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789 212-XN/15P-2319053-7 Công Ty TNHH San  Lấp Và Xây Dựng Thảo Uyên

790 201-PT/15P-0049104-31 Công ty Cổ Phần Hoàn Hảo

791 291-HT/15P-0213955-3 Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Hưng Phát Thịnh

792 212-XN/15P-2540991-84 Văn phòng Bộ công thương

793 231-AC/15P-0150684-49 Công ty TNHH vận tải thương mại Đức Thắng

794 231-AC/15P-0108897-9 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Du lịch Hà Anh

795 212-XN/15P-1882409-79 Công ty TNHH vận tải Tiến Đạt

796 212-XN/15P-2173538-2 Công Ty TNHH Công Nghệ Mới Vinh Phú

797 223-SL/13P-0378475-19 Công ty TNHH 1 TV đầu từ xây dựng Thành Long

798 221-HN/15P-0014089-4 Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội

799 121-XD/15P-002471-108 Công ty thương mại Xuân Hòa - Cao Bằng

800 161-TQ/15P-077086-44 Chu Văn Cáp

801 231-AC/15P-0134052-2 Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Việt Nam

802 192-LS/14P-072176-7 Công ty CP Thương Mại Vận Tải Đông Xương

803 141-AA/15P-093653-22 Công ty cổ phần Trường Giang SaPa

804 151-DB/15P-0056004-32 Công ty TNHH thương mại và xây dựng số 6

805 121-XD/15P-007931-2 Công an Huyện Bảo Lâm

806 201-PT/15P-0046911-2 Phòng công binh QK2

807 291-HT/15P-0187882-8 Công Ty Cổ Phần Hoa Nga

808 131-LC/15P-035269-16 DNTN xây dựng Hoàng Nhâm

809 214-CN/15P-0100718-17 Chi nhánh công ty CP sữa Việt Nam-XN kho vận Hà Nội

810 291-HT/15P-0086554-2 Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Biển Đông

811 201-PT/15P-0044658-23 Công Ty TNHH Linh Vân

812 212-XN/15P-2365583-9 Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Giáo Dục

813 231-AC/15P-0123733-962 Công ty cổ phần vận tải và tiếp vận châu á Thái Bình Dương

814 231-AC/15P-0155229-9 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Chiến Hường

815 231-AC/15P-0142004-24 Công ty TNHH thương mại vận tải Dũng Lan

816 268-HY/15P-176636-3 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN THÁI HÀ

817 231-AC/15P-0120227-39 Doanh nghiệp tư nhân Hải Lương

818 181-TN/15P-052990-3 Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyên Anh

819 268-HY/15P-172515-4 CÔNG TY VẬT LIỆU HÀ NAM

820 212-XN/15P-1882446-242 Công ty TNHH vận tải Tiến Đạt

821 161-TQ/15P-060218-6 Công ty TNHH Việt Thanh Tuyên Quang

822 212-XN/15P-2388154-69 Công ty TNHH Yamaha Motor  Việt Nam

823 201-PT/15P-0049591-8 Công ty cổ phần thương mại Lương Sơn

824 212-XN/15P-2090217-595 Công ty cổ phần Mai linh Đông Đô

825 221-HN/15P-0019680-25 Công Ty TNHH Thành Phát

826 212-XN/15P-2266707-14 Công ty Cổ Phần bệnh viện tâm anh

827 212-XN/15P-2122219-312 Công ty TNHH vận tải Hoàng Long

828 191-HB/15P-0015340-2 Công ty TNHH một thành viên Vận Tải Lê Tuấn

829 271-AA/15P-154758-12 Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải Bắc Sơn

830 271-AA/15P-144797-3 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất & Thương Mại Sơn Thanh Phong
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831 171-XD/15P-0019423-5 Công ty TNHH Một thành viên Thịnh Hà Anh

832 181-TN/15P-077185-202 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HIỆP THÀNH PHÁT

833 267-HD/15P-077616-14 Công Ty Cổ Phần Gốm Sứ Chu Đậu Hải Dương

834 271-AA/15P-158553-4 CTY TNHH Xuân Trường

835 121-XD/15P-012251-3 Công ty TNHH TM & DV Việt Thành

836 191-HB/15P-0020114-229 Công ty TNHH Toàn Sáng

837 263-QN/15P-121799-140 Lô 02 - 9A khu công nghiệp Quận Hoàng Mai

838 212-XN/15P-2237423 Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Đầu Tư DUJUN

839 291-HT/15P-0169210-2 Công Ty TNHH  Vận Tải Và Dịch Vụ Du Lịch Hải Vân

840 131-LC/15P-026067-58 Cty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Công Trình Việt Hùng

841 231-AC/15P-0139945-4 Công ty cổ phần xây dựng và xử lý nền móng Hồng Nguyên

842 268-HY/15P-178729-2 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ANH

843 223-SL/13P-0327505-17 Doanh nghiệp tư nhân Trung Liên

844 223-SL/13P-0363188-6 Công an tỉnh Sơn La

845 223-SL/13P-0380065-24 Công Ty TNHH Đầu Tư XD Hồng Long

846 231-AC/15P-0135624-27 Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Việt Cường

847 212-XN/15P-2290635-1 Công ty cổ phần Đức Đăng

848 182-BK/14P-041746-1 Công ty TNHH Tuấn Trang

849 281-XD/15P-0109143-62 Công ty TNHH vận tải và thương mại Quốc Bảo

850 291-HT/15P-0148461-1 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn  Một Thành Viên Đức Thành

851 271-AA/15P-128332-1 Công Ty Mê Kông

852 281-XD/15P-0012587-1 Công ty TNHH Thương mại Vận tải Hải Oanh

853 291-HT/15P-0187538-5 Công Ty CP Trung Hoa

854 151-DB/15P-0011861-161 Công ty TNHH ĐỨC TIẾN

855 111-AB/15P-0114544-106 Công ty TNHH Đức Tiến

856 212-XN/15P-2328814-3 Công Ty TNHH Dịch vụ thương mại và vận chuyển Đông Anh

857 231-AC/15P-0095562-37 Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu và vận tải Thống Nhất

858 221-AA/14P-0273383-5 Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Hòa Xá

859 181-TN/15P-080532-44 CN HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH LOTTE RENTAL (VIỆT NAM)

860 121-XD/15P-007344-91 Công ty Xây dựng Cao Hà

861 213-CN/15P-207406-168 CÔNG TY  Ô TÔ TOYOTA   VIỆT NAM

862 201-PT/15P-0036727-100 Công ty Cổ Phần Giao thông Xây dựng số 1

863 231-AC/15P-0079470-4 Công ty TNHH thương mại vận tải Tân Đảo

864 111-AB/15P-0105493-3 HTX Vận tải dịch vụ tổng hợp Thủy Anh

865 191-HB/15P-0013719-12 Công ty TNHH một thành viên TM,VT và VLXD ThanhTùng

866 212-XN/15P-2286276-2 Công ty TNHH Thương Mại Hikari Việt Nam

867 221-HN/15P-0018273-171 Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây

868 212-XN/15P-2090234-184 Công ty cổ phần Mai linh Đông Đô

869 181-TN/15P-051236-4 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Thiên Hương

870 201-PT/15P-0031693-35 Cty TNHH TM Phú Hưng

871 281-XD/15P-0085470-4 Công Ty TNHH Hoàng Nhi Nghệ An

872 252-AE/14P-0146452-4 Công ty TNHH Hiền Phước
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873 231-AC/15P-0120801-15 Chi nhánh Công ty cổ phần bao bì Việt Nam - Xí nghiệp bao bì Hùng Vương

874 291-HT/15P-0193232 Đặng Xuân Liên

875 231-AC/15P-0133871-16 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam Sơn

876 212-XN/15P-2224955-14 Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư và Phát triển

877 212-XN/15P-2330980-4 CTY Chế Biển Thủy Đặc sản long Hải

878 271-AA/15P-172163-1 Doanh Nghiệp Tư nhân Thương Mại Liên Loan

879 268-HY/15P-196415-2 Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên

880 111-AB/15P-0120626-54 Công ty TNHH Thống Nhất

881 251-AA/15P-0116951-4 Công ty Cổ Phần Du Lịch & Thương Mại Nam Hoa

882 212-XN/15P-2132050-3 Công ty cổ phần CKP

883 231-AC/15P-0132524-4 Công ty TNHH vận tải thương mại xuất nhập khẩu Đức Minh

884 231-AC/15P-0111609-2 Công ty TNHH thương mại và vận tải Xuân Phong

885 181-TN/15P-079623-2 Công ty TNHH Tiến Hoa

886 281-XD/15P-0034331-1 Cửa hàng thương mại Việt Lào

887 191-HB/15P-0011808-45 Công Ty Cổ Phần Lâm Nghiệp Hưng Thịnh

888 291-HT/15P-0218670-2 BQL Dự án cải thiện Môi trường ĐT Miền trung

889 291-HT/15P-0174672-9 Công Ty TNHH Sao Thổ Hà Tĩnh

890 181-TN/15P-063611-124 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH VINH

891 181-TN/15P-068169-38 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

892 212-XN/15P-2082888-2 Công Ty TNHH Thành Công

893 192-LS/14P-068166-9 Công Ty Cổ Phần Tuấn Đức Lạng sơn

894 191-HB/15P-0022676-1 Công Ty TNHH MTV Chế Biến Lâm Sản 1945

895 191-HB/15P-0022201-117 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI TOÀN CHUNG

896 281-XD/15P-0082468-73 Doanh nghiệp tư nhân Sông Mai

897 231-AC/15P-0154582-47 Công ty TNHH Đỉnh Vàng

898 212-XN/15P-2437693-192 Công ty Cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

899 212-XN/15P-2443646-63 Công ty TNHH An Lợi

900 262-CD/13P-004826-5 Công ty TNHH Thương Mại và vận tải Bình An

Miền Trung
1 461-AA/15P-0214307-10 Công ty TNHH MTV Dương Huy Gia Lai

2 411-AA/15P-0200036-19 C Ty TNHH Dịch Vụ Vận tải Hoa phúc

3 451-AA/15P-0069580-302 Công ty TNHH Cường Tiến Minh

4 431-AA/15P-288917-66 Công ty TNHH Nhà nước MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế

5 491-AA/15P-0287080-1 Công TY TNHH Thiên Thành Phát

6 452-AA /15P-176488-6 Xí Nghiệp Vận Tải Và Kinh Doanh Tổng Hợp

7 611-AA/15P-145106-11 Công ty TNHH Anh Kiên

8 451-AA/15P-0142065-2 Công ty TNHH TM KT DV và Xây Dựng Nam Thanh

9 431-AA/15P-298325-19 CÔNG TY TNHH MTV LINH NGỌC

10 501-PK/15P-220170 Công Ty Cổ Phần Đô Thị Ninh Hòa

11 491-AA/15P-0282719-3 Công Ty TNHhH Tư Vấn 77

12 452-AA /15P-045862-113 Công ty TNHH MTV Vận tải Đường bộ Chu Lai- Trường Hải

13 502-PY/15P-067234-4 Công Ty Thương Mại Trung Dũng
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14 502-PY/15P-059061-5 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Khánh Phong

15 471-AB/15P-0176130-3 Công Ty TNHH Bình Minh Tải

16 431-AA/15P-286128-6 Đào Thị Diệu Thanh

17 501-PK/15P-218925-3 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI PHƯỚC THÀNH

18 452-AA /15P-126103-8 Trịnh Xuân Đặc

19 452-AA /15P-045898-222 Công ty TNHH MTV Vận tải Đường bộ Chu Lai- Trường Hải

20 611-AA/15P-137894-4 Công Ty TNHH TM Thuốc Thú Y Hoàng Kim

21 452-AA /15P-148331-1 Công Ty TNHH SX Và TM Nhân Lộc

22 451-AA/15P-0147978-1 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam á - Chi Nhánh Đà Nẵng

23 502-PY/15P-068792-3 DN TN Vận Tải Huy Minh Tuấn

24 452-AA /15P-013887-1 Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Sơn Hà

25 501-PK/15P-225062-6 Công Ty TNHH Khai Thác Xây Dựng Ngọc Thiên Ân

26 431-AB/14P-4380-86 Công ty Điện Lực Thừa  Thiên Huế

27 452-AA /15P-070526-2 Trung tâm Y tế huyện Nam Giang

28 611-AA/15P-144208-23 DNTN Nguyễn Ngọc Thiên Ân

29 452-AA /15P-155249-3 Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Thành Danh

30 431-AA/15P-298151-2 CÔNG TY TNHH VITTO PHÚ LỘC

31 611-AA/15P-156574-34 Công ty TNHH Xây dựng Lam Hồng

32 502-PY/15P-059859-4 Công ty TNHH Vận tải Thương mại Nhân Tâm

33 452-AA /15P-109150-2 Xí nghiệp Xây lắp 54 CTy Cổ Phần XL Thành An 96

34 611-AA/15P-147025-36 Công Ty TNHH Cao Phong Nguyên

35 411-AA/15P-0192092-17 DNTN TM Và DV Mâm Lốp Minh Dung

36 501-PK/15P-250337-148 Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Nha Trang

37 491-AA/15P-0286105-9 Công Ty TNHH DV TM Và Vận Tải Nhất Thiên Sơn

38 501-PK/15P-222388-5 Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Lộc Phát 68

39 452-AA /15P-156701-4 Công ty TNHH Khải Kha

40 461-AA/15P-0239683-20 Trần Văn Đức

41 471-AB/15P-0170424-3 Công Ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn Phát

42 461-AA/15P-0217005-17 Công Ty TNHH Việt Phú An

43 461-AA/15P-0231666-11 Công ty TNHH MTV Vận tải THi Yến

44 501-PK/15P-228317-10 Công Ty CP Mai Linh Nam Trung Bộ Và Tây Nguyên

45 462-KT/15P-037664-13 DNTN Đạt Hiền

46 431-AA/15P-327414-19 Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Hạnh Nguyên

47 501-PK/15P-239207-29 Công Ty CP Mai Linh Nam Trung Bộ Và Tây Nguyên

48 501-PK/15P-232815-2 Công Ty Cổ Phần Điện Lực Khánh Hòa - Điện Lực Ninh Hòa

49 451-AA/15P-0094967-4 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Gia Lai

50 411-AA/15P-0194471-4 Ban quản lý rừng phòng hộ Động Châu

51 502-PY/15P-063479-14 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Tiên

52 492-CH/14P-0207115-1 Cty TNHH MTV XD&TM Trường Sơn ĐăkNông

53 501-PK/15P-214515-18 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Quốc Tiến

54 452-AA /15P-166454 Tổ chức IDE

55 421-AA/14P-0439690-15 Công ty  trách nhiệm hữu hạn Thành Hưng
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56 611-AA/15P-161455-6 Công Ty TNHH Vận Tải Việt Nhật

57 501-PK/15P-236148-6 Công Ty TNHH Quốc Phong Nha Trang

58 421-AA/14P-0439604-9 Công tytrách nhiệm hữu hạn Lập Anh

59 491-AA/15P-0290066-3 Xí Nghiệp Tư Doanh Thành Công

60 501-PK/15P-239379-23 Công ty TNHH Lữ Hành PEGAS MISR Việt Nam

61 491-AA/15P-0299830-3 Công ty TNHH Thanh Nhị

62 431-AA/15P-299083-10 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vận Tải Thương Mại Trường Hưng

63 452-AA /15P-163915-2 Trần Thanh Hải

64 452-AA /15P-143618-34 Công ty CP Thương mại và xuất nhập khẩu Vật tư giao thông

65 451-AA/15P-0165985-13 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Đức Lượng

66 451-AA/15P-0122264-19 Hợp Tác Xã Xe Du Lịch Vận Tải Và Thi Công Cơ Giới Hiệp Phát

67 461-AA/15P-0216306-10 Đồn Biên Phòng Hồ Le 703

68 503-NT/15P-77645-11 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lam Sơn

69 503-NT/15P-75533-44 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Tiến Đà Nẵng

70 501-PK/15P-250551-11 Công ty TNHH Du Lịch Lữ Hành Trà Lan Viên

71 451-AA/15P-0124123-2 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Mạnh Sinh

72 461-AA/15P-0225031-12 Công ty TNHH MTV Vận tải THi Yến

73 481-BL/15P-148614-7 Công ty TNHH vận tải hàng hóa Hà Thành

74 462-KT/15P-032732-2 Công Ty TNHH Mai Lan

75 611-AA/15P-150080-9 Công ty TNHH Xây dựng trang trì nội thất VP

76 501-PK/15P-249420-42 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Khánh Anh

77 411-AA/15P-0210208-1 Công Ty TNHH Tân Thịnh

78 452-AA /15P-113347-7 Công TY TNHHMTV Dịch Vụ Thương Mại Vận Tải Quốc Khanh

79 491-AA/15P-0269063-2 Công Ty TNHH Vận Chuyển Du Lịch Kim Nga

80 421-AA/15P-0048086-2 Công ty  trách nhiệm hữu hạn Thành Hưng

81 481-BL/15P-091784-17 Công ty TNHH Phương Danh Bình Định

82 611-AA/15P-161261-3 Công ty TNHH Khâm Đức

83 491-AA/15P-0263876-5 Công Ty TNHH Trí Dũng Phát

84 452-AA /15P-141896-3 Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ  Vận Tải Thu Trâm

85 503-NT/15P.-07018 Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Ninh Thuận

86 452-AA /15P-121111-12 Công ty Cổ phần công trình công cộng Hội An

87 451-AA/15P-0129722-353 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI & DỊCH VỤ PHÚ HOÀNG

88 502-PY/15P-052782-3 Chi nhánh miền Nam.Công ty TNHH Nhật Linh

89 452-AA /15P-145276-8 Công Ty Cổ Phần VINLINKS

90 501-PK/15P-237437-21 CT LD-TNHH Trồng Và Chế Biến Cây Nguyên Liệu Giấy XK Cát Phú

91 452-AA /15P-108372-2 Bưu điện TT Thành Phố Tam Kỳ

92 451-AA/15P-0177853-56 Doanh nghiệp tư nhân Tình Thảo

93 452-AA /14P-291689-35 Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải  Lý Anh

94 431-AA/15P-286712 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du Lịch Tấn Nhật

95 451-AA/15P-0158843-1 Công ty TNHH Một Thành Viên Bá Minh Trí

96 501-PK/15P-210258-1 Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Bắc Khánh Hòa

97 501-PK/15P-214375-7 CTY TNHH Một Thành Viên Tôn Quốc Khánh
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98 452-AA /15P-147350-3 Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội-CN Quảng Nam

99 452-AA /15P-176502-8 Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Cường Phát

100 452-AA /15P-148862-2 Công ty TNHH Vận Tải & Dịch Vụ Du Lịch Hải Vân

101 451-AA/15P-0170667-2 Công An Quận Cẩm Lệ

102 421-AA/15P-0048725-2 CTY TNHH MTV NGUYÊN NHẬT TRƯỜNG

103 611-AA/15P-152767-1 Đội Phân Giới Cắm Mốc Đồng Tháp

104 452-AA /15P-074974-3 Lê Văn Quang

105 451-AA/15P-0101261-2 Phan thị phương Chi

106 452-AA /14P-282999-41 Công ty Cổ phần công trình công cộng Hội An

107 451-AA/15P-0170588-2 Công ty TNHH Xây Dựng An Hưng Phát

108 431-AA/15P-300842-2 Công ty TNHH MTV Xây Dựng Phúc Thành

109 461-AA/15P-0228951-8 Công ty TNHH Một Thành viên Lộc Nga

110 421-AA/15P-0041711-8 Công ty  trách nhiệm hữu hạn Thành Hưng

111 411-AA/15P-0226648-2 HTX Vận Tải Vĩnh Hồng

112 481-BL/15P-135123-19 Công ty TNHH Tấn Phát

113 611-AA/15P-122281-30 Công Ty TNHH Thái Hòa Bảo Lộc

114 481-BL/14P-096716-14 Công ty TNHH Xây dựng, TM DV VT Hồng Hanh

115 481-BL/15P-127015-27 Công Ty Cổ Phần Thương Mại LD Hà Nội

116 501-PK/15P-223094-6 Công Ty TNHH TM Vẩn Tải Hùng Hưng

117 411-AA/15P-0194297-9 Công ty CP SCĐB và XDTH Quảng Bình

118 451-AA/15P-0151796-57 Công ty cổ phần Mai Linh miền Trung

119 431-AA/15P-271887-12 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Tín Thành

120 471-AB/15P-0177952-10 Công Ty TNHH Một Thành Viên  Ngọc Lan Chi

121 431-AA/15P-293036-3 Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí và Xây dựng Tân Bửu

122 491-AA/15P-0260958-6 Công ty TNHHTM &Vận Tải  Anh Khoa

123 461-AA/15P-0225422-7 Lê Ngọc Huy

124 502-PY/15P-054182-5 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thuận Thành

125 611-AA/15P-168013-32 Công ty TNHH LHP Tiến Phong

126 452-AA /15P-117155-5 Công Ty TNHH Nhị Ánh

127 452-AA /15P-045891-3 Công ty TNHH MTV Vận tải Đường bộ Chu Lai- Trường Hải

128 481-BL/15P-091845-55 Doanh nghiệp tư nhân Minh Thảo

129 502-PY/15P-061300-2 Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Quốc Tế Trường Thành

130 471-AB/15P-0196207-25 Công Ty TNHH  Thương MạiTân Khánh

131 501-PK/15P-249811-3 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Du Lịch Hoàng Đăng

132 481-BL/15P-136690-8 Công ty TNHH Xây Dựng TM DV vận tải  Nam Toàn Thắng

133 452-AA /15P-162608-1 Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Du Lịch và  Thương Mại Đỗ Quyên

134 503-NT/15P-77052-10 Nguyễn Văn Luy

135 451-AA/15P-0128860-12 Công ty Cổ Phần Portserco

136 471-AB/15P-0194385-4 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Trường Lợi

137 501-PK/15P-233638-7 CN Nha Trang CTCP Vận Tải Và Dịch Vụ Du Lịch Phương Trang

138 462-KT/15P-040198-4 UBMTTQ Tĩnh Kon Tum

139 411-AB/13p-0007777-125 BCH BĐ Biên phòng Quảng Bình
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140 452-AA /15P-142166-11 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hậu Hòa

141 461-AA/15P-0234420-8 Nông trường Cà Phê  IaKo

142 502-PY/15P-058867-75 Công ty TNHH vận tải An Thy

143 471-AB/15P-0180632-3 Công Ty CP ĐT Thương Mại Tổng Hợp Và Dịch Vụ Hoàng Huy

144 452-AA /15P-144279-50 Công Ty TNHH An An Phúc

145 421-AA/15P-0037926-2 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy Ngân

146 452-AA /15P-170380-1 Công Ty TNHH Hiếu Lực

147 471-AB/15P-0159826-6 Công ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Hoàng Dương

148 461-AA/15P-0225473-13 Công an tỉnh Gia Lai

149 452-AA /15P-090094-18 Công ty Cổ phần HT Phú Gia

150 461-AA/15P-0218086-1 Công ty TNHH MTV Phương Giang Gia Lai

151 431-AB/14P-4242-347 Công ty TNHH Thương  mại Vận tải San Hiền

152 452-AA /15P-147113-9 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Sản Xuất Petro Miền Trung

153 431-AA/15P-318615-10 CÔNG TY TNHH HƯNG PHÁT LỘC

154 431-AA/15P-301908-10 CÔNG TY TNHH HƯNG PHÁT LỘC

155 451-AA/15P-0141184 Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Dự

156 461-AA/15P-0215707-1 Công ty TNHH SYNGENTA Việt Nam

157 462-KT/15P-035873-1 Chi nhánh Tổng công ty may  Nhà Bè- CTCP-Xí nghiệp May Kon Tum

158 431-AA/15P-289938-58 Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Dịch vụ Vận tải Phước Thịnh

159 421-AA/14P-0439698-29 Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Hùng Cường

160 492-CH/14P-0185464-2 CTy CP XD Và TM Vĩnh Phú

161 431-AA/15P-302980-6 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vận Tải Du Lịch Minh Hoàng

162 611-AA/15P-154017-7 Công ty TNHH Trường Thái Việt Nam

163 451-AA/15P-0122335-2 Công Ty TNHH Sản Xuất Vận Tải Thương Mại Bảo Hiệp

164 471-AB/15P-0189374-3 Công ty Cổ Phần giao nhận vận tải Hoàng Dương

165 503-NT/15P.-08009-5 Công Ty TNHH Thương Mại Hoàn Cầu

166 491-AA/15P-0289355-6 Công Ty TNHH CN&TM Long Bình

167 431-AA/15P-298436-5 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trung Phát

168 501-PK/15P-243921-4 CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 THÀNH NAM

169 471-AB/15P-0185530-1493 Công ty TNHH MTV Vận tải đường bộ Chu Lai Trường Hải

170 481-BL/14P-034858-12 Công Ty TNHH Nam Phú Gia Lai

171 461-AA/15P-0214671-1 Công ty TNHH MTV TM&DV Hoàng Sơn Đăk Nông

172 431-AB/14P-4498-161 Công An Tỉnh Thừa  Thiên Huế

173 421-AA/15P-0051797-8 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tây Trường

174 461-AA/15P-0240342-47 Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Kim Thành Lợi

175 451-AA/15P-0144277-2 DNTN Vận Tải Hoàng Tiên

176 611-AA/15P-140253-21 DNTN Minh Triết

177 431-AA/15P-284411-18 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUYÊN ÁNH

178 461-AA/15P-0218251-28 Công Ty TNHH Vận Tải Quốc Thanh

179 461-AA/15P-0240705-1 Công Ty TNHH Quý Thành Linh

180 492-CH/14P-0204006-4 Doanh Nghiệp Tư Nhân vận Tải Phước Trung

181 491-AA/15P-0252520-3 Công ty Cổ Phần TABICO Nghệ An
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182 611-AA/15P-147180-3 Bùi văng Quang

183 452-AA /15P-157973-1 Công Ty TNHH An Nhi

184 481-BL/15P-091907-8 Công ty TNHH xây dựng Thăng Long

185 431-AA/15P-318683-4 CÔNG TY TNHH HƯNG PHÁT LỘC

186 501-PK/15P-251236-5 Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Á Châu Nha Trang

187 462-KT/15P-030233-117 Công ty TNHH ĐT XD & TM Tiến Dung Kon Tum

188 501-PK/15P-236499-5 Công ty TNHH Tuấn Nguyệt

189 461-AA/15P-0203932-6 Công Ty CP Tư Vấn & Xây Dựng Thành An

190 461-AA/15P-0242598-7 Công Ty TNHH MTV Thuận Vy Gia Lai

191 451-AA/15P-0175068-159 Công ty Cổ Phần CONTAINER Miền Trung

192 452-AA /15P-176408-9 KERRY EXPRESS ( VN )

193 611-AA/15P-141114 Công Ty TNHH TM Tá Lợi

194 471-AB/15P-0195084-6 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Vận tải Dũng Cường

195 501-PK/15P-212674-11 Trung Tâm VC và Kho Vận Miền Bắc-Công Ty VC và Kho Vận Bưu Điện

196 491-AA/15P-0264442-2 Công ty CP Thành nông đất việt

197 452-AA /15P-146753-2 Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng Quang Đại Việt

198 431-AA/15P-307353-14 Công ty TNHH Mạnh Xuân

199 501-PK/15P-242348-27 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Thành Thành

200 452-AA /15P-103420-2 Công Ty TNHH Một Thành Viên Huy Hương

201 451-AA/15P-0153950 Công  Ty TNHH MTV  XD Và TM Đại Vinh Quang

202 503-NT/15P-72533-1 Công Ty Tư Vấn Thương mại Dịch Vụ Địa Ốc Hoàng Quân

203 492-CH/14P-0206459-6 Công ty TNHH Vận tải Tấn Tài ĐăkNông

204 421-AA/15P-0052374-13 Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương Mại số 1

205 461-AA/15P-0214823-14 Công ty TNHH MTV Trọng Đạt Gia Lai

206 611-AA/15P-140332-10 Công ty TNHH Nhà Máy Gạch ngói  Lâm Viên

207 451-AA/15P-0175246-9 Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Minh Thịnh Lợi

208 611-AA/15P-151088-21 Công ty TNHH Tín An Lộc

209 611-AA/15P-139429-3 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Khải Việt

210 431-AA/15P-269410-2 Công ty TNHH  Một thành viên Hồ gia Phúc

211 411-AA/15P-0213818-2 Ban Quản Lý Dự Án JICa2 Tỉnh QB

212 502-PY/15P-067591-4 Công Ty TNHH Thương Mại Nguyễn Gia Khánh

213 491-AA/15P-0250133-2 Công Ty TNHH TM VT Cơ Khí Quốc Hùng

214 502-PY/15P-062024-97 Công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ  Kim Thương

215 501-PK/15P-239892-1 Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

216 452-AA /15P-092078-33 Công ty cổ phần Hoàng Phú

217 431-AA/15P-297858-327 Doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp Lâm nghiệp Long Phụng

218 481-BL/15P-133697-18 Công ty TNHH Vận Tải Thương Mại Thanh Bình

219 501-PK/15P-232854-1 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vận Tải Và Du Lịch Khánh Anh

220 451-AA/15P-0166292-5 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Đạt Thành Gia Lai

221 462-KT/15P-040819-12 Công Ty TNHH MTV Hòa Anh

222 503-NT/15P-70199-1 Công Ty TNHH Phúc Bình

223 481-BL/15P-129554-3 Công ty TNHH TM DV GN Vận Tải Phương Nam
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224 431-AA/15P-292664-2 CTY TNHH & Dịch Vụ  Du Lịch Phước Tiến

225 501-PK/15P-236061-28 Công ty TNHH Thành Nguyên Phát

226 452-AA /15P-174109-4 Công ty CP đầu tư xây dựng Đại Hồng phúc

227 451-AA/15P-0153940-4 Công Ty TNHH Nhà Nước Một thành viên Xổ Số Kiến Thiết TT Huế

228 451-AA/15P-0004796-118 Công Ty TNHH CONTAINER Miền Trung

229 501-PK/15P-239379-19 Công ty TNHH Lữ Hành PEGAS MISR Việt Nam

230 431-AA/15P-284113-5 Công ty Cổ phần Tập đoàn Vận tải Phượng Hoàng

231 471-AB/15P-0199855-6 Công Ty TNHH Thương Mại Hải Lâm

232 462-KT/15P-021679-16 Công ty TNHH Thanh Tùng

233 411-AA/15P-0177273-40 Công ty TNHH XDTH Hòa Gia

234 471-AB/15P-0189401-10 Công ty TNHH Kỹ Thuật  ADA

235 471-AB/15P-0186613-282 Công ty TNHH PQ

236 503-NT/15P.-01522-7 công ty tnhh mtv dvvt trần quốc bảo

237 501-PK/15P-219136-75 Công ty TNHH Thành Nguyên Phát

238 431-AA/15P-296416-2 Công ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Hoàng Chung

239 481-BL/15P-135442-7 Trung tâm đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định

240 431-AA/15P-305839-5 Doanh Nghiêp Tư Nhân TM DV Vận Tải Trang Hoàng

241 502-PY/15P-067508-5 Công Ty TNHH Kim Bảo An

242 471-AB/15P-0157296-9 KERRY EXPRESS (VN)

243 502-PY/15P-065678-97 Công ty TNHH thương mại dịch vụ-vận tải Trúc Linh

244 502-PY/15P-063125-13 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Hàng Hóa Trường Tín

245 431-AA/15P-288530-3 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Quang Vũ

246 431-AA/15P-277161-6 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Sơn

247 481-BL/15P-123270-10 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ QUANG THUẬN

248 501-PK/15P-214810-1 Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa

249 501-PK/15P-229265-85 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phúc Sơn

250 451-AA/15P-0106866-2 Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà

251 501-PK/15P-206979-4 Công ty TNHH thương mại và du lịch ANEX Việt Nam

252 452-AA /15P-165358-14 Công ty TNHH Một Thành Viên Hùng Bá

253 481-BL/15P-126553-50 Công ty TNHH Thuận Phát

254 462-KA/14P-00004735-91 Công ty TNHH Tín Hưng Kon Tum

255 471-AB/15P-0197126-7 Công Ty TNHH MTV Vận Tải Thương Mại Đạt Minh

256 452-AA /15P-113150-2 Doanh Nghiệp T-ư Nhân Hồng Duyên

257 452-AA /15P-119851-4 Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Vận Tải Duy Nhã

258 452-AA /15P-141544-15 Công Ty Cổ Phần Thương Mại LD Hà Nội

259 461-AA/15P-0214571-5 Công ty TNHH MTV Quang Đại Thông

260 481-BL/15P-137515-10 Công Ty Cổ Phần Vương Quốc

261 462-KA/14P-00004419-37 Công ty TNHH Tuấn Dũng

262 611-AA/15P-144781-53 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ ITASCO

263 471-AB/15P-0184056-5 Công ty TNHH Kim Bảo An

264 452-AA/13P-003575-82 Công ty Cổ phần An Thịnh

265 462-KT/15P-033495-14 Công ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Đình
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266 611-AA/15P-179055-28 Công ty TNHH Xây dựng Lam Hồng

267 421-AA/15P-0063188-6 CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV NHẬT TUẤN

268 451-AA/15P-0004572-171 Công ty TNHH CONTAINER Miền Trung

269 431-AA/15P-320314-26 Công ty TNHH Một thành viên 532

270 503-NT/15P-74782-163 Công ty TNHH một thành viên dịch vụ vận tải Duyên Hải

271 503-NT/15P.-08022-32 Công ty TNHH vận tải Hoàng Phúc - Ninh Thuận

272 452-AA /15P-148723-25 Hồ Thị Tốt

273 503-NT/15P.-00572-6 Công Ty TNHH Tuấn Nguyệt

274 451-AA/15P-0156410-1 Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ du lịch Xứ Đà

275 502-PY/15P-053787-8 Công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ  Kim Thương

276 471-AB/15P-0166208-8 Công ty TNHH Kim Bảo An

277 452-AA /15P-114514-16 Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Khang Minh

278 421-AA/15P-0073593-14 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỌ

279 611-AA/15P-157689-12 Công ty TNHH HP Gia Linh

280 471-AB/15P-0193311-11 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Hưng Phát Thịnh

281 491-AA/15P-0295931-2 Công ty TNHH Thành Trung

282 452-AA /15P-140218-41 Công ty TNHH Một Thành Viên Mai Linh Tam Kỳ

283 471-AB/15P-0198716-1 Công Ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Nguyên Lộc

284 471-AB/15P-0193255-3 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Phát Đồng Tâm

285 501-PK/15P-225615-46 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tín Thịnh

286 471-AB/15P-0186615-228 Công Ty TNHH xây dựng Đồng Khánh

287 452-AA /15P-157795-7 Công Ty TNHH Vận Tải Lâm Linh

288 481-BL/15P-111778-10 Doanh nghiệp Tư Nhân Thanh Hải

289 461-AA/15P-0230506-12 Công ty TNHH MTV Huy Trường Gia Lai

290 452-AA /15P-134996-7 Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Nam

291 501-PK/15P-242344-7 Doanh nghiệp tư nhân Kim Ánh

292 451-AA/15P-0094675-11 Công ty TNHH Một thành viên Cường Bá

293 471-AB/15P-0167257-11 Công Ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Tân Ốc Đảo

294 431-AA/15P-284478-6 Chi Nhánh Công Ty CP Vạn Phát

295 501-PK/15P-218763-1 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai

296 451-AA/15P-0164940-8 Công Ty TNHH Bình Minh Tải

297 451-AA/15P-0162902-2 Công Ty Cổ Phần Trường Duy

298 461-AA/15P-0207124-1 Hạt Kiểm Lâm Đức Cơ

299 471-AB/15P-0192638-4 Công Ty TNHH Vận Tải Nam Vân

300 452-AA /15P-117311-7 Công ty CP xây dưng thương mại và dịch vụ Toàn Nguyên

301 452-AA /15P-144581-9 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phúc Bình

302 421-AA/15P-0081445-1 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG PHÁT PLEIKU

303 461-AA/15P-0212866-2 Chi Nhánh Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vân Hậu

304 451-AA/15P-0123081-9 Công Ty Cổ Phần GEMADEPT - Chi nhánh Đà Nẵng

305 611-AA/15P-145909-11 Công ty TNHH TM- DV- VT Thái Lộc Phát

306 411-AA/15P-0200422-5 DNTN DV VT Thắng Lành

307 451-AA/15P-0094744-1 Công ty TNHH Năng Lượng Thân Thiện Với Môi Trường
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308 501-PK/15P-223467-25 Công Ty TNHH Đá Granite Phú Tài

309 491-AA/15P-0281576-1 Công Ty cổ phần Vận Tải Và Du Lịch Khang Kiên

310 491-AA/15P-0287993-3 Công TY TNHH Thiên Thành Phát

311 462-KT/15P-035869-13 Công ty Cổ Phần Tân Hưng

312 451-AA/15P-0177868-69 CÔNG TY TNHH GLOTRACO

313 481-BL/15P-121450-11 Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Hải

314 611-AA/15P-155156-22 Công ty CPCB Hàng XK Cầu Tre

315 451-AA/15P-0129857-21 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI & DỊCH VỤ PHÚ HOÀNG

316 611-AA/15P-147345-29 Cty TNHH_TMSXDV Thanh Hằng

317 431-AA/15P-309281-5 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoài Ngọc

318 452-AA /15P-064496-28 Công ty CP xây dựng phát triển công nghệ Thanh Quảng

319 501-PK/15P-230886-8 Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Trọng Điểm

320 461-AA/15P-0208166-37 Công ty CP vận tải dịch vụ Phú Hoàng

321 492-CH/14P-0207078-5 DNTN Thịnh Uyên

322 452-AA /15P-150092-25 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Sao Mai

323 501-PK/15P-235445-4 Viettel Khánh Hòa - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội

324 611-AA/15P-128950-6 Trường GD đào tạo và GQVL số 2

325 502-PY/15P-057237-3 Công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ  Kim Thương

326 471-AB/15P-0182650-1 Công Ty TNHH Thương mại Vận Tải Liên Nam Việt

327 431-AA/15P-302388-17 Bệnh Viện Trung ương Huế

328 481-BL/15P-134600-5 Trung tâm đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định

329 451-AA/15P-0162750-11 Công Ty TNHH Vận Tải Việt Nhật

330 431-AA/15P-284580-25 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Tín Thành

331 452-AA /15P-152806-11 Công Ty TNHH An Nhi

332 461-AA/15P-0236310-8 Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Thương Mại Phú Lộc

333 452-AA /15P-175380-1 Công Ty TNHH Phương Trâm

334 461-AA/15P-0207610-10 Công ty TNHH Một Thành Viên Trịnh Gia Huy

335 461-AA/15P-0213227-2 Xí nghiệp tư doanh Tân Trường Sơn

336 452-AA /15P-158745-28 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại An Thịnh - Quế Sơn

337 421-AA/15P-0049119-2 Công ty  trách nhiện hữu hạn Vận Tải Hoàng Phúc

338 452-AA /15P-170221-3 Công ty TNHH MTV Vận tải Đường bộ Chu Lai- Trường Hải

339 431-AA/15P-297743-1 Nguyễn Như Sang

340 501-PK/15P-230909-4 Công Ty TNHH Chế Biến Thủy Sản Ngọc Trang

341 431-AA/15P-309197-9 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TM VÀ DV VẬN TẢI HUY HÒA

342 502-PY/15P-061215-5 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Vận Tải Hoan Luyện

343 451-AA/15P-0093717-2 Công Ty TNHH Dịch Vụ  Vận Tải  Hà Lâm

344 611-AA/15P-152725-15 Công ty TNHH Tỉnh Giang

345 502-PY/15P-074566-2 DNTN Vận Tải Thương Mại Tý Linh

346 503-NT/15P-79097-25 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hòa Phát

347 431-AA/15P-262906-13 Công ty CP tư vấn xây dựng và Thương mại Nhật Thu

348 611-AA/15P-148073-3 Công Ty TNHH TM Và DV Cái Gia

349 452-AA /15P-153178-3 Công Ty TNHH Bắc Hà
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350 501-PK/15P-232616-24 Công Ty TNHH Trang Long

351 481-BL/15P-118503-2 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Dũng

352 471-AB/15P-0187238-3 Công Ty TNHH Thương mại Và Vận Tải Gia Bảo Hưng Yên

353 611-AA/15P-133544-20 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Vy Ngọc Châu

354 501-PK/15P-228317-14 Công Ty CP Mai Linh Nam Trung Bộ Và Tây Nguyên

355 451-AA/15P-0114165-2 VNPT-NET 3

356 451-AA/15P-0138836-10 Trung tâm cấp cứu Thành Phố Đà Nẵng

357 452-AA /15P-127084-6 Công Ty TNHH Một Thành Viên Anh Đô Quảng Nam

358 501-PK/15P-223459-3 Công ty cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế

359 462-KT/15P-039255-14 Công ty Cổ Phần Sông Đà 3

360 462-KT/15P-038507-7 Công An Huyện Sa Thầy

361 452-AA /15P-102387-3 Công ty TNHH MTV Nguyên Tín

362 471-AB/15P-0159728-14 Công Ty TNHH Kinh Doanh Vận Tải Sơn Tùng

363 481-BL/15P-091685-27 Công ty TNHH Nam Á

364 461-AA/15P-0237023-4 Trần Quang Khải

365 452-AA /15P-158529-18 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại An Thịnh - Quế Sơn

366 452-AA /15P-126469-2 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hùng Đạt

367 431-AA/15P-296990-6 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI HÀ THƯƠNG

368 452-AA /15P-148877-2 Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Và Dịch Vụ Việt Quân

369 431-AA/15P-317826-14 Công ty Cổ phần taxi TC Huế

370 431-AA/15P-327413-12 Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Hạnh Nguyên

371 461-AA/15P-0216610-12 Trung tâm viễn thông Đức Cơ - Viễn Thông Gia Lai

372 452-AA /15P-140831-4 Công ty TNHH một thành viên.Thương mại.dịch vụ vận tải PHI YẾN

373 452-AA /15P-094977-7 Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Hoàng Cầu

374 611-AA/15P-116246-5 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Tân Hữu Phát

375 611-AA/15P-139364-10 Doanh nghiệp Tư nhân Thành Lợi

376 431-AA/15P-311764-68 Công ty Cổ phần du lịch Hoàng Sa

377 452-AA /15P-063104-12 Công Ty Cổ Phần Vận tải Và Thương Mại Dịch Vụ ABTT

378 611-AA/15P-141940-1 Công ty TNHH Tơ Tằm Phú Cường

379 471-AB/15P-0189697-2 Khách Mua Qua Thẻ

380 421-AA/15P-0056772-7 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN VẬN TẢI LÊ NAM

381 451-AA/15P-0160402-5 Công ty TNHH Vận Tải và Dịch Vụ Du Lịch Hải Vân

382 461-AA/15P-0232539-1 Ban biên tập chương trình Nông Nghiệp Nông Thôn (Kênh VTC16)

383 411-AA/15P-0203990-218 CN Công ty CP Vận tải&Dịch vụ Phú Hoàng tại Quảng Bình

384 431-AA/15P-277383-4 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tuấn Tường

385 451-AA/15P-0093559-1 Công Ty TNHH Một Thành Viên Long Vân

386 461-AA/15P-0207488-7 Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Trường Tín Gia Lai

387 481-BL/15P-091817-24 Công ty TNHH khai thác đá & XD Ánh Sinh

388 431-AB/14P-4483-117 Công ty TNHH  Thương mại Vận tải San Hiền

389 452-AA /15P-158088-1 TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN TRUNG

390 452-AA /15P-148412-3 CTy TNHH MTV Gas Chính

391 611-AA/15P-149054-2 Công ty TNHH Xây Dựng Thương mại Nam Tiến

Trang:31 / 49 21/12/2015, 01:22:36 PM



Stt Miền/Mã trúng thưởng Tên khách hàng

392 451-AA/15P-0167033-1 Công ty Cổ Phần Liên Việt Transport

393 611-AA/15P-129248-7 DNTN Hoàng Văn Nam

394 492-CH/14P-0210496-2 Công ty TNHH Một Thành Viên Đại Trường Quang

395 611-AA/15P-139655-19 DNTN Duy Hà

396 451-AA/15P-0069327-242 Công Ty TNHH Xây dựng Biên Giới

397 611-AA/15P-147263-2 49A-05778

398 452-AA /15P-119490-29 Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Triển Đạt

399 611-AA/15P-148436-12 CTy TNHH Dịch Vụ  Vận Tải Hướng Dương

400 461-AA/15P-0207223-2 Công Ty TNHH Một Thành Viên Cao Su Mang Yang

401 462-KT/15P-039242-10 Công ty TNHH Khánh Dương

402 452-AA /15P-130136-5 Công ty TNHH Hoàng Lan

403 502-PY/15P-066325-3 Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Tuấn Mạnh

404 502-PY/15P-058420-2 Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật Phú Yên

405 451-AA/15P-0143944-2 Công TY Cổ Phần 27/7 Hải Hậu

406 502-PY/15P-073478-15 Công Ty Cổ Phần Liên Việt Transport

407 461-AA/15P-0215415-12 Công ty TNHH dịch vụ vận tải thương mại Phú Lộc

408 491-AA/15P-0277102-2 Công TY Cổ Phần Vận Tải Trường An

409 471-AB/15P-0178051 Lê Thị Nhị

410 421-AA/15P-0051317-5 CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC CHÂU PHƯƠNG

411 452-AA /15P-076408-3 Cty TNHH -Du Lịch-Dịch vụ- và Thương mại Vĩnh Hưng

412 451-AA/15P-0101556-3 Công TY TNHH Thương Mại  & Dịch Vụ Hiền Thân

413 451-AA/15P-0069524-2 Công ty TNHH kiến trúc và thương mại Á Châu

414 451-AA/15P-0122035-2 Công Ty TNHH Chiến Nga

415 503-NT/15P.-06141-1 Công ty TNHH Sản Xuất thương mại và dịch vụ Mỹ Liên

416 501-PK/15P-208892-14 Công Ty TNHH Vận Tải Đường Bộ Chu Lai Trường Hải

417 491-AA/15P-0259104-2 Công Ty TNHH Nam Thịnh

418 421-AA/15P-0034901-4 Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 TV Anh Thư Nguyễn

419 452-AA /15P-113522-4 Công Ty Cổ Phần Đo Đạc Địa Chính Và Công Trình Hưng Bình

420 461-AA/15P-0221426-30 DNTN Vận Tải Tuấn Tài

421 491-AA/15P-0253021-3 Hợp Tác Xã Xe Vận Tải Và Du Lịch Thái Dương

422 452-AA /15P-151466-26 Công ty TNHH Huỳnh Yến Dương

423 611-AA/15P-135168-72 Công ty CP Quản lý và XD Đường bộ Lâm Đồng

424 451-AA/15P-0158154-5 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Quyên

425 452-AA /15P-120459-11 Công Ty Cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Vận Tải  SU LAI

426 452-AA /15P-170373-4 Công ty TNHH xây dựng thương mại Thanh Vũ

427 462-KT/15P-039432-13 Công ty TNHH một thành viên Huỳnh Nguyên

428 471-AB/15P-0193708-136 Hợp tác xã  Vận Tải Thống Nhất Quảng Ngãi

429 502-PY/15P-068499-13 Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Phong Linh

430 501-PK/15P-208713-5 Hợp Tác Xã Taxi Thành Hưng

431 462-KT/15P-023125-3 Công Ty TNHH Tiến Phát

432 461-AA/15P-0212701-6 Công ty TNHH MTV Sơn Hoàng Gia lai

433 503-NT/15P-76464-3 Sở Tài Chính Ninh Thuận
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434 461-AA/15P-0221289-4 CÔNG TY CỔ PHần Việt Lào

435 501-PK/15P-214084-14 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngọc Hạnh NT

436 461-AA/15P-0240196-50 Công ty TNHH MTV Huỳnh Anh

437 431-AA/15P-309604-9 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kim Bảo An

438 452-AA /15P-175609-1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Và Dịch Vụ Hải Thái

439 481-BL/15P-133333-18 Doanh Nghiệp tư nhân vận tải Tuấn Huệ

440 411-AA/15P-0170405-7 Công ty TNHH XD TM Hoàng Minh

441 461-AA/15P-0210618-4 Chi nhánh-doanh nghiệp tư nhân Tâm Trí

442 611-AA/15P-147724-1 DNTN Tâm Loan

443 481-BL/15P-061954-21 Công Ty Trách Nhiệm Hữu HạnTAXI Trang Hiệp Thành

444 461-AA/15P-0219535-30 DNTN vận tải Phước Hùng

445 461-AA/15P-0212535-2 Văn phòng huyện ủy Đức Cơ

446 502-PY/15P-064223-2 Công Ty TNHH Kim Bảo An

447 501-PK/15P-210077-11 Công Ty CP Mai Linh Nam Trung Bộ Và Tây Nguyên

448 502-PY/15P-052589-4 Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Hiếu Viện

449 501-PK/15P-234178-2 Công ty TNHH Vũ Hoa

450 501-PK/15P-221806-19 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tín Thịnh

451 471-AB/15P-0187129-5 Công Ty TNHH Đầu Tư Sơn Cường

452 452-AA /15P-130233-1 CôngTy TNHH Một Thành Viên Tràng Thạch Đại Lộc

453 452-AA /15P-145902-9 Công ty cổ phần chuyển phát nhanh VIETSTAR

454 421-AA/15P-0066797-12 Nguyễn Thị  Bé

455 461-AA/15P-0221872-4 Công Ty TNHH MTV Đức Đạt Thành Gia Lai

456 471-AB/15P-0188843-24 Công Ty TNHH Bình Minh Tải

457 451-AA/15P-0163373-4 Công ty TNHH Một Thành Viên Đại Phát Đạt

458 502-PY/15P-068851-6 Công Ty TNHH Sản Xuất Vận Tải Thương Mại Bảo Hiệp

459 611-AA/15P-138745-3 HTX DVNNTH Anh Đào

460 501-PK/15P-221734-33 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Yến

461 492-CH/14P-0210535-8 Công Ty TNHH Triệu Sơn

462 471-AB/15P-0179870-7 công ty TNHH Thương mại và vận tải Ngọc Ninh

463 611-AA/15P-172980-38 Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại Lâm Đồng

464 461-AA/15P-0235574-5 Công ty TNHH Quốc Duy Gia Lai

465 421-AA/15P-0030401-1 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẮNG HỒNG

466 452-AA /15P-045906-101 Công ty TNHH MTV Vận tải Đường bộ Chu Lai- Trường Hải

467 501-PK/15P-244491-15 Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Thành Tiến

468 431-AA/15P-316656-3 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Tâm Vinh

469 481-BL/15P-121645-9 Cty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Hiếu

470 462-KT/15P-034539-59 Công ty TNHH ĐT XD & TM Tiến Dung Kon Tum

471 431-AB/14P-4420-303 Công ty TNHH Thương  mại Vận tải San Hiền

472 471-AB/15P-0188924-9 Công Ty TNHH Hồng Quyên

473 471-AB/15P-0145342-184 Công ty TNHH MTV Vận tải đường bộ Chu Lai Trường Hải

474 451-AA/15P-0190007-9 Công Ty TNHH vận tải và du lịch Vũ Nhật Phát

475 461-AA/15P-0241334-11 CTY TNHH Châu Phát
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476 471-AB/15P-0182460-11 Công ty TNHH Kim Bảo An

477 451-AA/15P-0163833-11 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Đạt Thành Gia Lai

478 462-KT/15P-032842-30 Công ty cổ phần Chiến Thắng

479 611-AA/15P-135224-11 CTY TNHH Hồ Nguyễn

480 452-AA /15P-118330-1 CN Công Ty CP Minh Hà Tại Đà Nẵng

481 411-AA/15P-0200554-2 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hùng Đạt

482 611-AA/15P-119044-3 Lê Văn Biền

483 611-AA/15P-157452-24 DNTN Hoàng Văn Nam

484 461-AA/15P-0217724-8 Công ty Cổ Phần Thăng Long

485 501-PK/15P-222259-1 DNTN Cơ Khí Việt Tiến

486 431-AA/15P-297186-30 Công ty trách nhiệm hữu hạn Shaiyo AA Việt Nam

487 411-AA/15P-0168540-8 Công Ty Cổ Phần VINLINKS

488 501-PK/15P-225014-4 Công Ty TNHH MTV  TM & DV Sài Gòn- Cam Ranh

489 431-AA/15P-297319-2 CÔNG TY Cổ Phần One One Miền Trung

490 502-PY/15P-059836-11 Doanh nghiệp tư nhân vận tải và du lịch Cúc Tư

491 431-AB/14P-4627-384 Công ty TNHH  Thương mại Vận tải San Hiền

492 451-AA/15P-0177911-79 Công ty TNHH Hoàng Bảo Anh

493 452-AA /15P-148841-1 Dương Văn Hậu

494 462-KT/15P-030078-24 Công Ty CP Đầu Tư và Xây Dựng Cầu Đường Kon Tum

495 452-AA /15P-137553-12 Công Ty Cổ Phần Ô Tô Vận Tải Số 5

496 452-AA /15P-119324-3 Công Ty TNHH MTV Vận Tải Đường Bộ Chu Lai Trường Hải

497 452-AA /15P-158753-4 Công ty cổ phần TM_XD_Vận Tải Du Lịch Tâm Đức

498 611-AA/15P-153208-2 Hợp tác xã xe Vận tải và Du lịch Thái Dương

499 502-PY/15P-069426-7 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Mai Anh

500 452-AA /15P-144895-4 Công ty TNHH Ngọc Nghĩa

Miền Nam
1 734-BL/15P-0079351 Dịch Vụ Vận Tải Dương Xuân Phú

2 741-TV/15P-0036426-47 DNTN Dịch vụ Vận Tải Nam Kim Đô

3 711-AA/15P-0111012-15 Xí Nghiệp Sản Xuất Gạch Lợi Lộc

4 651-AA/15P-0170337-3 Công Ty TNHH Thương Mai Sông Cầu I

5 663-AK/15P-1779703-1 CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VIỆT COM

6 663-AK/15P-1872850-40 CTCP  ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

7 621-AA/15P-107826-2 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Nam Phú Lộc

8 621-AA/15P-100057-11 CÔNG TY TNHH GENIE CANDLE MFG

9 631-SB/15P-0055030-8 Công TY TNHH VT-SX -TM Và Dịch Vụ Phương Toàn Thịnh

10 731-CT/14P-0173158-2 CN Công ty TNHH TMDV MàuHoaĐỏ-Trung tâm dạy nghề MàuHoaĐỏ

11 734-BL/15P-0062853-473 Trần Anh Tuấn

12 663-AK/15P-2009799-4 Công Ty TNHH MTV sản xuất vận tải thương mại dich vụ Tân Đại Hưng

13 663-Ak/15P-1875382-1 CÔNG TY TNHH SONG TRIỀU

14 632-SB/14P-0089696-21 Trung tâm Kỹ thuật địa chính

15 663-AK/15P-2079937-2 CTY TNHH DU LICH  INTREPID VIET NAM

16 641-BL/15P-0151465-4 Công ty Cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng
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17 751-CH/15P-059936-6 Dương Hoài Tân

18 691-AB/14P-071667-39 Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Thăng Long

19 681-AB/15P-0169084-1 Công Ty TNHH Vận Tải Tân Trung Tín

20 651-AA/15P-0175119-2 Công Ty Liên Doanh TNHH ANOVA

21 681-AB/15P-0125494-3 Bà Tô Ngọc Tuyền

22 651-AA/15P-0192185-3 Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất và Dịch Vụ Vận Tải Thành Long

23 663-AK/15P-2034404-39 CTY TNHH VƯỜN THIÊN  ĐÀNG SÀI GÒN

24 663-AK/15P-1624731-3 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN NOVA

25 631-SB/15P-0053503-6 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Tín Thành

26 641-BL/15P-0130489-1 Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Thương mại Bình An

27 642-BL/14P-203250-13 Công Ty TNHH dịch vụ vận tải Kim Thành Lợi

28 681-AB/15P-0129821 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần bóng đèn phích nước Rạng Đông tại TP CT

29 631-SB/15P-0047171-13 Công ty cổ phần vận tải  Bình Dương

30 733-ST/15P-0037100-2 Cty TNHH Lý Ngọc Trân

31 681-AB/15P-0175572-2 Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín-Chi Nhánh Tiền Giang

32 731-CT/14P-0200667-2 Chi nhánh Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ

33 681-AB/15P-0149445-8 Công ty Cổ phần Bình Vinh

34 731-CT/14P-0175229-20 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đỗ Phương Nhã

35 691-AB/14P-0077008-17 DNTN sản xuất xây dựng  Tân Huy

36 732-HG/14P-0053960-8 CN CTY Cổ Phần Đầu Tư Xây Lắp Thương mại 1  ( TP.Hà Nội)

37 663-AK/15P-2088487-2 CTY TNHH XD TM VA SX LINH LINH DAN

38 621-AA/15P-102998-6 DNTN HÀ ANH PHONG

39 751-CH/15P-040294-12 Võ Văn Đơm

40 641-BL/15P-0132127-78 DNTN Ngọc Nhiên

41 641-BB/15P-0002893-9 Cảng vụ Hàng hải Vũng  Tàu

42 711-AA/15P-0109829-16 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Túc

43 632-SB/14P-0088133-8 Công an huyện Bù Đốp

44 632-SB/14P-0086897-2 Công ty TNHH TM - DV Tiến Tài

45 681-AB/15P-0145790-32 Vo Thi Ánh

46 663-AK/15P-1670173-1 51LD 2544

47 701-AA/15P-0082070-27 Doanh nghiệp tư nhân Phú Đồng Phát

48 641-BL/15P-0135557-54 CN Vũng Tàu - Công ty CP xe khách Phương Trang FUTABUSLINES

49 663-AK/15P-1469895-1 cty tnhh tu van  khao sat  xay dung tong hop h.a.i

50 641-BL/15P-0141284-7 DNTN Vận Tải thương mại Phúc An

51 663-AK/15P-1771912-2 DNTN PHẠM TUÂN

52 681-AB/15P-0166768-17 Đoàn Ngọc Thơm

53 621-AA/15P-105930-9 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thịnh Đức Tiến

54 642-BL/14P-174550-23 Công Ty Cổ Phần Quang Minh

55 732-HG/14P-0054485-24 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Hậu

56 663-AK/15P-2025122 cty tnhh xay lap vien thong tan dai loc

57 731-CT/12P-0023387-23 CTy TNHH MTV TM và DV Hoàng Hân

58 671-AD/14P-0260925-4 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Giao Nhận TDC
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59 681-AB/15P-0151995-1 Công Ty TNHH Tân Tiến SENKO

60 751-CH/15P-049180-7 DNTN Trần Khải

61 621-AA/15P-101302-3 Cty TNHH Một Thành Viên Hồng Duyên

62 663-AK/15P-1755845-1 Công ty tnhh Giải Pháp Công Nghệ Trí Anh

63 732-HG/12P-0008624-970 Phòng hậu cần kỹ thuật-công an HG

64 663-AK/15P-1978639-2 CTY TNHH KIM BANG

65 651-AA/15P-0170855-27 Công Ty TNHH Tùng Lâm

66 731-CT/14P-0191644-8 Công Ty TNHH đầu tư xây dựng Phát Đạt

67 663-AK/15P-1858375-4 CTY TNHH SX TM HỒNG NHẬT QUANG

68 663-AK/15P-1797461-2 HOP TAC XA  VAN TAI DU LICH TAXI MINH DUC

69 663-AK/15P-2022161-7 CTCP HƯNG LONG

70 663-AK/15P-1853773-4 CTY TNHH THAO LINH VY

71 663-AK/15P-1523698-1 Chi nhánh Công Ty Cổ phần Dược phẩm ECO(TP Hà Nội)

72 641-BL/15P-0098873-6 Bưu điện Huyện Châu Đức- Bưu Điện Tỉnh BR-VT

73 734-BL/15P-0078572-1 CTY TNHH MTV Tân Liên Hương

74 701-AA/15P-0088399-19 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGIFISH)

75 663-AK/15P-1910130-2 NGÂN HÀNG NATIXIS CHI NHÁNH TP.HCM

76 701-AA/15P-0088475-5 DNTN Ngọc Phượng

77 621-AA/15P-102316-55 CÔNG TY TNHH MTV HỒNG DUYÊN

78 663-ak/15p-1768365-3 CÔNG TY TNHH MTV TÍN NGHĨA HƯNG

79 731-CT/14P-0177811-22 Doanh nghiệp TN Đại Xuân

80 663-AK/15P-1899679-28 CTCP  ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

81 663-AK/15P-1663155-3 DNTN VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH MỸ DUYÊN

82 681-AB/15P-0150044-6 CôngTyTNHH MTV TM Và Dịch Vụ VậnTải Hồng Tín

83 641-BL/14P-0013585-47 Cty TNHH Nhựa Đường Puma Energy Việt Nam

84 751-CH/15P-060846-10 Công Ty TNHH MTV Quốc Việt Cà Mau

85 751-CH/15P-042718-2 Trần Ngọc Phú

86 621-AA/15P-095402-199 Công Ty TNHH Nhân Đất Việt

87 663-AK/15P-1882579 cty cp tm cam le

88 663-AK/15P-1631336 HTX VAN TAI & DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

89 663-AK/15P-1904939-1 Công ty cổ phần nhiên liệu Đông Dương

90 733-ST/15P-0035569-2 Công Ty TNHH B.O.T Quốc Lộ 1 Sóc Trăng

91 734-BL/15P-0062851-277 Bùi Bé Sáu

92 642-BL/14P-199315-9 Công ty TNHH vận tải Trần Quốc

93 663-AK/15P-1763558-6 CTY CP CHUYỂN PHÁT NHANH MUÔN PHƯƠNG

94 631-SB/15P-0054350-27 Công Ty TNHH MTV Suất Ăn Công Nghiệp Tín Long

95 741-TV/15P-0029981-28 DNTN TM DV Tiên Phong

96 663-AK/15P-1949585-2 Cty CP Thương mại và đào tạo tin học  Long Thành

97 621-AA/15P-102593-97 Công Ty TNHH Hùng Minh

98 711-AA/15P-0106017-27 Cty TNHH MTV Hoàng An Cửu Long

99 711-AA/15P-0112520-2 Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm

100 621-AA/15P-105963-11 Công ty TNHH MTV Thanh Nhật

Trang:36 / 49 21/12/2015, 01:22:36 PM



Stt Miền/Mã trúng thưởng Tên khách hàng

101 621-AA/15P-100313-35 Công Ty TNHH Hoàng Sang

102 663-AK/15P-2069416-2 CTCP  ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

103 641-BL/15P-0132131-23 Công ty TNHH Minh Châu

104 663-AK/15P-1905090-8 Công Ty TNHH MTV TM DV Vận Tải Khanh Lâm

105 663-AK/15P-1636779-34 CTCP  ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

106 731-CT/14P-0173651-8 Chi Nhánh Cần Thơ - CTy CP VT & DV DL Phương Trang

107 663-AH/15P-012532-152 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

108 621-AA/15P-100222-4 NGUYỄN VĂN MINH

109 651-AA/15P-0192895-1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Thùy Nam

110 663-AK/15P-2055864-2 CTY TNHH TM VT DV DL NĂM XUÂN LAN

111 632-SB/14P-0078693-14 Cty TNHH MTV TM DV cho thê nồi hơi Minh Đức

112 641-BL/15P-0147849-1 Hà Thị Mai Quyên

113 641-BL/15P-0124622-1 Công ty TNHH Vận Tải Hành Khách Đức Thành

114 711-AA/15P-0113591-4 Hộp Tác Xã Thanh Khởi

115 663-AK/15P-2007660-9 Công ty TNHH Huy Hải

116 663-AK/15P-1809065-30 CTCP  ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

117 734-BL/15P-0062862-94 Nguyễn Thanh Tuấn

118 621-AA/15P-094246-34 Công Ty TNHH VẬN TẢI MINH AN

119 663-AH/15P-011466-234 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

120 651-AA/15P-0175053-1 Công Ty Liên Doanh TNHH ANOVA

121 741-TV/15P-0029142-24 CTY TNHH XD TM DV KIM TÂN MINH NHẬT

122 681-AB/15P-0162645-19 Công Ty TNHH Vận Tải Giao Nhận Hàng Hóa Nam Thắng

123 671-AD/14P-0237651-3 Công ty TNHH Vinh Phúc

124 663-AK/15P-1956426-31 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

125 663-AK/15P-1919381-3 CTY TNHH CÔNG NGHỆ NỀN MỐNG TIÊN TIẾN

126 641-BL/15P-0160421-68 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Hữu Tài

127 671-AD/14P-0217952-39 Công Ty TNHH Xuân Tấn

128 663-AK/15P-1966210-1 CONG TY TNHH TM DONG PHUONG NAM

129 701-AA/15P-0088417-23 HTX VTTB Đoàn Kết

130 701-AA/15P-0099407-42 Bệnh viện đa khoa An Giang

131 651-AA/15P-0199068-3 Công Ty TNHH Song Triều

132 663-AK/15P-1899523-3 cty tnhh mot thanh vien thuong mai-dich vu du lich-van tai song nhu

133 663-AK/15P-1663267-1 CTY TNHH TM CBNS THUC PHAM TUAN DAT

134 663-Ak/15P-1768069-10 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận Tila

135 701-AA/15P-0079625-2 Đào Phương Thảo

136 651-AA/15P-0191720-1 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Lâm Lực

137 663-AK/15P-1855749-2 CONG TY TNHH DV TM DAN NAM

138 663-AK/15P-1915595-2 CTY TNHH SX & TM BẮC VIỆT

139 751-CH/15P-062076-6 CTy TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Hoàng Vinh

140 663-Ak/15P-1768877-3 Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải LIÊN NAM VIỆT

141 751-CH/15P-052623-7 Đoạn Quản Lý Giao Thông Thủy Bộ Cà Mau

142 721-AB/15P-0031361-2 Nguyễn Thị Vân Anh

Trang:37 / 49 21/12/2015, 01:22:36 PM



Stt Miền/Mã trúng thưởng Tên khách hàng

143 721-AB/15P-0037973-1 Ngân hàng Xây Dựng - Chi nhánh Bến Tre

144 663-AH/15P-013189-2 CTY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH SAIGON RIVER TOUR

145 681-AB/15P-0161988-4 Nguyễn Thị Hồng Lan

146 721-AB/15P-0029387-1 Bưu điện tỉnh Bến Tre

147 663-AH/15P-013904-13 DNTN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HẢI PHONG

148 663-AK/15P-1960403-2 CN CTY TNHH MTV TCTY THAI SON XN XD VA TC CO GIOI THAI SON

149 663-AK/15P-1967492-1 CTY TNHH TM DV DL VAN TAI TAN NAM HAI

150 681-AB/15P-0163492 Nguyễn Hữu Toàn

151 681-AB/15P-0158936-5 Công Ty TNHH Lưới thép Hàn Song Hợp Lực

152 711-AA/15P-0106017-22 Cty TNHH MTV Hoàng An Cửu Long

153 663-AH/15P-010604-32 NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH-CHI NHÁNH TP.HCM

154 733-ST/15P-0037439-5 Công Ty TNHH MTV Thuốc Lá Sài Gòn

155 663-AK/15P-1968167-1 cty tnhh dvvt quoc te Hoang Duong

156 641-BL/15P-0152288-52 Công ty TNHH Vận tải Minh Phong TOPPRO

157 711-AA/15P-0120391-30 Công ty Cổ Phần CONFITECH Cửu Long

158 642-BL/14P-179465-22 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hùng Đạt

159 701-AA/15P-0093003-11 Phạm văn Sỏi

160 621-AA/15P-096816-13 Cty TNHH Kim Gia Minh

161 701-AA/15P-0100226-2 Sở Y tế An Giang

162 731-CT/14P-0194548-5 Công ty TNHH một thành viên DC

163 641-BL/15P-0134532 Hoàng Mạnh Cường

164 751-CH/15P-041739-14 Phan Hoàng Giang

165 621-AA/15P-108060-29 DNTN Duy Phương

166 621-AA/15P-091440-24 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Dũng Tiến

167 663-AH/15P-010200-475 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

168 663-AK/15P-1717175-2 CTY TNHH SXTM NAM HIỆP LỰC

169 711-AA/15P-0104541-2 Ngân Hàng TMCP Công Thương Vĩnh Long

170 741-TV/15P-0029113-3 Công Ty Cổ Phần ECON TECH

171 621-AA/15P-088288-24 DNTN Phước Tuyên

172 621-AA/15P-103538-25 Công Ty TNHH Nguyễn Huynh

173 663-AK/15P-1229940-1 CTY TNHH TM DV VT DUONG SONG NGUYEN PHUC

174 621-AA/15P-095765-14 Công Ty TNHH Ngô Hải Anh

175 681-AB/15P-0151300-1 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thương Mại ABA

176 732-HG/12P-0008582-181 Phòng hậu cần kỹ thuật-công an HG

177 651-AA/15P-0185628-2 Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại Hiệp Long Phát

178 681-AB/15P-0149174-43 Công ty Cổ phần Bình Vinh

179 651-AA/15P-0170337-5 Công Ty TNHH Thương Mai Sông Cầu I

180 663-AK/15P-1703121-1 CTY TNHH DUOC PHAM TRANG THIET BI Y TE T.D

181 751-CH/15P-053596-30 Công Ty Cổ Phần Hoàng An

182 721-AB/15P-0029578-22 Công ty Vận Tải Thảo Châu TNHH

183 641-BL/15P-0130406-5 Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu

184 681-AB/15P-0158909-6 Công Ty TNHH SX-TM-DV-XNK Lê Kim Dung
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185 681-AB/15P-0175837-1 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Tiền Giang

186 663-Ak/15P-1767667-7 Công ty CP Mai Linh Đông Đô- chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh

187 734-BL/15P-0075689-23 DNTN Thủy Chung

188 621-AA/15P-104858-5 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 742

189 681-AB/15P-0157797-21 Hợp Tác Xã Vận Tải Tân Phước

190 681-AB/15P-0163084 Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước

191 642-BL/14P-192735-5 Công Ty TNHH Xây dựng Thiên Thuận Hải

192 663-AK/15P-1630628-3 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIỆN HẢI

193 681-AB/15P-0141436-12 Công Ty TNHH MTV Long Hùng Phát

194 663-AK/15P-1793938-1 CTy TNHH TM -DV Lệ Trần

195 663-AK/15P-1990783-11 Công Ty TNHH MTV TM DV Vận Tải Khanh Lâm

196 663-AK/15P-1906652-1 TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TP. HỒ CHÍ MINH

197 621-AA/15P-097126-28 DNTN Duy Phương

198 731-CT/14P-0198312-3 Công ty cổ phần VINAFOR Cần Thơ

199 621-AA/15P-107507-18 DNTN Cẩm Thanh

200 663-AH/15P-014187-167 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

201 651-AA/15P-0180921-4 Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Thanh Tú

202 663-AK/15P-1907618-3 CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VIỆT COM

203 701-AA/15P-0094011-15 Bà HỒ THỊ TUA

204 681-AB/15P-0166058-8 DNTN VLXD Minh Thiện

205 701-AA/15P-0076289-1 Hình Văn Trương Giang

206 651-AA/15P-0181752-3 Công Ty Trách nhiệm hữu hạn Thương Mại Vận Tải San Hiền

207 701-AA/15P-0092760-3 Nguyễn Văn Phước

208 642-BL/14P-207536-9 Công ty TNHH TM Thanh Lịch

209 663-AK/15P-1556083-50 CTCP  ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

210 681-AB/15P-0149998-4 Công Ty TNHH Thương Mại và Vận Tải Huy Phú

211 721-AB/15P-0039599-28 DNTN Thành Mỹ Hòa

212 663-AK/15P-1851167-47 CÔNG TY CỔ PHẦN AP SAI GON PETRO

213 671-AD/14P-0193781-7 Công TY TNHH MTV Lê Hoàng Mỹ

214 663-AK/15P-1786660 CTY TNHH MTV DV CONG ICH QUAN 1

215 632-SB/14P-0091065-16 Cty TNHH MTV TM DV cho thê nồi hơi Minh Đức

216 663-AH/15P-009996-113 CHI NHÁNH CTY LD VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ  HẢI VÂN

217 681-AB/15P-0184522-3 CTy Cổ Phần Nông Dược TSC

218 671-AD/14P-0258011-12 Công Ty TNHH XD Việt Sáng

219 671-AD/14P-0182879-81 Công Ty TNHH Một Thành Viên 319.1

220 663-AK/15P-1591868-6 CTY TNHH MTV TM -DV-VT DU LICH TRONG GIANG

221 663-AK/15P-1904730-4 CTY LIÊN DOANH KHO LANH PANA SATO

222 681-AB/15P-0176785 Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ - Thương Mại - Xây Dựng Chí Lập

223 671-AD/14P-0176827-3 CTY TNHH MTV Long Hải Sơn

224 641-BL/15P-0135715-3 Anh Tâm

225 681-AB/15P-0158203-5 HTX Vận Tải Thuỷ Bộ Châu Thành -TG

226 641-BL/14P-0014594-37 Doanh nghiệp tư nhân Vận tải Đức Thuận
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227 663-ah/15p-012370-186 CÔNG TY TNHH  XI  MĂNG HOLCIM VIỆT NAM

228 663-AH/15P-009972-3 CÔNG TY TNHH TM-DV VÂN HẬU

229 651-AA/15P-0176130-5 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vu Vận Tải Tiến Cường

230 681-AB/15P-0169940-1 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thương Mại ABA

231 663-AK/15P-1919248-3 Cong Ty Tnhh Ky Thuat - Dieu Khien Duong Phat

232 663-AK/15P-1738146-3 CTCP  ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

233 701-AA/15P-0088007-38 DNTN Ngọc Phượng

234 691-AB/14P-071027-2 TRUNG TÂM DA LIỄU TỈNH ĐỒNG THÁP

235 663-AK/15P-1804054 CÔNG TY TNHH MTV PHÂN PHỐI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

236 651-AA/15P-0170391-6 Công Ty TNHH Bình Minh Tải

237 663-Ak/15P-1768445-7 Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Dịch Vụ Phượng Hoàng

238 663-AK/15P-1640202-1 CONG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TOÀN CẦU

239 751-CH/15P-059935-4 Phạm Như Ý

240 663-AK/15P-1854188-2 hợp tác xã dịch vụ vận tải du lịch hoàng anh

241 663-AH/15P-014854-17 CỤC HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ 2

242 663-AH/15P-014066-75 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TM SÀI GÒN 9

243 621-AA/15P-105107-8 Cty TNHHTM DV XNK và DL Việt Trấn

244 663-AH/15P-013162-15 CTCP GEMADEPT

245 721-AB/15P-0035769-9 Võ Văn Tửng

246 663-AH/15P-014555-2 TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN

247 751-CH/15P-057757-6 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THẮNG

248 663-AK/15P-1841261-1 Cong ty  TNHH ĐT & Tu Van Kien Tao

249 651-AA/15P-0170303-2 Công Ty Cổ Phần Thương Mại LD Hà Nội

250 734-BL/15P-0062853-595 Trần Anh Tuấn

251 681-AB/15P-0184101-13 Hợp tác xã Vận tải Thuỷ bộ huyện Châu Thành - Tiền Giang

252 734-BL/15P-0081008-7 Cty CP Quản Lý Bảo Trì Đường Thủy Nội Địa Số 14

253 663-AH/15P-012659-54 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYÊN BÌNH

254 663-AK/15P-1807585-2 CTY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG TRÙNG DƯƠNG

255 701-AA/15P-0094809-9 Cty TNHH TM-XD Huỳnh Lâm

256 621-AA/15P-103138 TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

257 663-AH/15P-009164-7 CÔNG TY CỎ PHẦN SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VĨ NAM VIỆT

258 651-AA/15P-0190584-4 Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín-Chi Nhánh Đồng Nai

259 663-AK/15P-1766857-2 HTX VẬN TẢI VÀ DU LỊCH NAM BẮC

260 621-AA/15P-101866-14 DNTN Thanh Minh Khánh

261 663-AH/15P-010200-34 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

262 741-TV/15P-0039801-15 Công An Huyện Trà Cú

263 731-CT/14P-0194596-24 Công ty TNHH MTV XD DVTM Trung Thành

264 651-AA/15P-0188253-1 Trung Tâm Điều Dưỡng Người Có Công Tỉnh Quảng Bình

265 663-Ak/15P-1715515-2 cty co phan duoc pham mat troi moi

266 751-CH/15P-062805-11 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Lê Trần

267 711-AA/15P-0104451-4 Đinh Thanh Hồng

268 663-Ak/15P-1768454-4 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐÔNG HƯNG
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269 741-TV/15P-0030834-1 CTY TNHH 1TV DŨNG TIỀN

270 731-CT/14P-0194368-57 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Minh Đức

271 663-AK/15P-1821552 cty tnhh in an va gia cong bao bi thien long phat

272 734-BL/15P-0089665-16 Lâm Văn Phúc

273 751-CH/15P-054704-7 Nguyễn Văn Hải

274 731-CT/14P-0178672-2 Huỳnh Phước Lợi

275 651-AA/15P-0173047-33 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Môi Trường Trung Tín

276 641-BL/15P-0122063-5 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Nhị Long

277 751-CH/15P-065169-16 CTY TNHH SANG SANG

278 651-AA/15P-0189457-1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hơi Kỹ Nghệ Tân Tân

279 681-AB/15P-0179897 Nguyễn Ngọc Thái

280 651-AA/15P-0187259-5 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thành Danh

281 671-AD/14P-0251534-11 Công TY TNHH Đồng Tân

282 663-AK/15P-1784321-2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐÔNG DƯỢC 5

283 663-AH/15P-012537-86 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

284 642-BL/14P-190604-5 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Sơn Dương

285 734-BL/15P-0068410-12 CTY TNHH MTV Xây Dựng Phạm Văn Hùng Bạc Liêu

286 631-SB/15P-0059463-60 Công An Huyện Bắc Tân Uyên

287 651-AA/15P-0180659 CÔNG TY TNHH MTV PHẦN MỀM KẾ TOÁN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ AN ĐỨC

288 734-BL/15P-0063531-9 Bệnh Viện Huyện Vĩnh Lợi

289 663-AK/15P-1454508-9 CÔNG TY TNHH MTV TM VT MINH LONG

290 663-AK/15P-1766523-3 CÔNG TY TNHH TÂN CHÁNH HƯNG

291 641-BL/15P-0152289-69 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Tân Phú

292 663-AK/15P-1908643-34 CTCP  ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

293 651-AA/15P-0165227-10 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN PHÚ

294 751-CH/15P-049206-38 Công Ty Cổ Phần 519

295 663-AK/15P-1846316-4 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM VIỆT

296 731-CT/14P-0177566-3 DNTN Trường Hải

297 663-AH/15P-011641-49 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

298 663-AK/15P-1790940-2 CTY TNHH DT TM DVDL TAN ANH VIET

299 663-AK/15P-1814154-2 Công ty TNHH Thương Mại Tư Vấn Tiếp Thị Đông Bắc

300 641-BL/15P-0141040-399 Công ty TNHH Vận chuyển Sỹ Nguyên

301 663-AH/15P-011640-275 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

302 663-AK/15P-1872634-41 CTCP  ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

303 663-AH/15P-010615-18 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

304 691-AB/14P-0071433-2 Trần Thanh Trí

305 711-AA/15P-0112097-3 DNTN Thanh Xuân

306 641-BL/15P-0151446-5 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Hữu Tài

307 731-CT/14P-0175840-4 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thuận An

308 663-AH/15P-012863-135 CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DV CÔNG ÍCH QUẬN BÌNH THẠNH

309 671-AD/14P-0176956-15 DNTN Minh Mẫn

310 632-SB/14P-0095025-2 Công ty TNHH MTV Thương Mại Vận Tải  Bạch Yến
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311 701-AA/15P-0078860-13 Công Ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam

312 651-AA/15P-0181319-4 Công ty TNHH xây dựng Việt Hùng Tiến

313 641-BL/15P-0141031-1 Công ty TNHH Một Thành Viên Thép Tấm Lá Phú Mỹ - VNSTEEL

314 663-AK/15P-1815691-2 CTY CP SAI GON INTIMEX

315 641-BL/15P-0141068-42 Công ty TNHH Posglobal Logistics

316 681-AB/15P-0148481-5 Doanh Nghiệp Tư Nhân- Thái Thị Thu Thủy

317 663-AK/15P-1469409-1 CTY TNHH DICH VU DU LICH THANH TAM

318 621-AA/15P-097659-22 DNTN Lạc Hồng

319 663-AK/15P-1859441-8 CTCP  ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

320 631-SB/15P-0052575-97 Công ty Cổ Phần Phát Huy Thành

321 663-Ak/15P-1768073-9 CÔNG TY TNHH ANH CAO

322 631-SB/15P-0047339-5 Công ty TNHH VT Hành Khách Thanh Loan

323 732-HG/14P-0055433-7 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HUY HẠNH

324 663-AK/15P-1992091-2 Công Ty TNHH MTV Kim Loại Màu Phúc Khang

325 701-AA/15P-0102800-2 Công Ty TNHH Hùng Cường

326 663-AH/15P-012769-408 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

327 734-BL/15P-0086123-2 DNTN Hải Trang

328 663-ak/15p-1877815-1 CÔNG TY TNHH SÀI GÒN MAY MẶC XUẤT KHẨU

329 663-AK/15P-1229878-2 CTY TNHH DV GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ

330 671-AD/14P-0148685-56 DNTN Hoài Phong

331 663-AK/15P-1890580-2 DNTN VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH MỸ DUYÊN

332 651-AA/15P-0170575-3 Công Ty TNHH Nhựa Và Bao Bì Dương Anh

333 641-BL/15P-0147599-3 Công ty TNHH Vận Tải Xe Khách Thành Đạt

334 681-AB/15P-0156226-2 DNTN Vật Liệu Xây Dựng Thuận Hưng

335 663-AH/15P-010641-22 CN TP.HCM CTY TNHH MTV DU LỊCH TRÂU VIỆT NAM(TP.HÀ NỘI)

336 663-AK/15P-1894311 công ty tnhh mtv tm thanh dung

337 651-AA/15P-0157949-13 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương Hướng

338 691-AB/14P-0059589-9 Kiều Văn Bé

339 651-AA/15P-0164299-3 Doanh Nghiệp Tư Nhân vận Tải Đào Vũ

340 731-CT/14P-0187103-5 DNTN An Toàn

341 731-CT/14P-0192386-20 DNTN thuốc thú y-thức ăn gia súc Ngọc Lợi

342 663-ak/15p-1877720-3 Công Ty TNHH Thương MẠI Và Vận Tải Gia Bảo Hưng Yên

343 671-AD/14P-0217565-5 DNTN Khánh Tâm

344 621-AA/15P-097837-22 Trại Giam Cây Cầy-Tổng Cục VIII-Bộ Công An

345 642-BL/14P-208487-6 Công ty TNHH phân phối Hoàng Trang

346 731-CT/14P-0161819-8 CTY TNHH MTV TM DV Và DL Nguyễn Bình

347 701-AA/15P-0098699-2 Doanh Nghiệp Tư Nhân Tú Linh

348 663-AK/15P-1891240-1 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

349 642-BL/14P-208868 Công ty TNHH vân tải Việt Đức

350 663-AK/15P-1852381-1 CTY TNHH DUOC PHAM TAM NHAT

351 641-BL/15P-0121717-9 Doanh nghiệp tư nhân Ánh Phương Nam

352 681-AB/15P-0170217-2 Công Ty TNHH SX TM DV XNK Lê Kim Dung
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353 741-TV/15P-0034768-5 Trang Thanh Long

354 663-AK/15P-1908229-6 CTY TN HH TM DV DU LỊCH HƯNG LONG

355 651-AA/15P-0188960-11 Công Ty TNHH LOGITEM Việt Nam

356 663-AK/15P-1989148-6 Công Ty TNHH MTV TM DV Vận Tải Khanh Lâm

357 671-AD/14P-0151915-2 Sở Khoa Học Và Công Nghệ Long An

358 663-AH/15P-012525-30 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

359 663-Ak/15P-1768001-4 Công ty CP Mai Linh Đông Đô- chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh

360 663-AK/15P-1825923-42 CTCP  ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

361 721-AB/15P-0041762-10 Cty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre

362 663-AK/15P-1873406-1 CTY TNHH SONG TRIỀU

363 663-AH/15P-009397-1 CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DV CÔNG ÍCH QUẬN BÌNH THẠNH

364 663-AK/15P-1779632-2 CTY TNHH THIẾT BỊ HÊ THỐNG LPG

365 733-ST/15P-0029920-14 Điện Lực Thị Xã Vĩnh Châu

366 711-AA/15P-0123732-1 CTY Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi SPOTLIGHT

367 731-CT/14P-0198840-273 Công ty cổ phần dược Hậu Giang

368 631-SB/15P-0053826-3 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Tín Thành

369 663-AK/15P-1670361-21 CTCP  ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

370 663-Ak/15P-1715996-2 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN DICH VU TRUONG NGUYEN

371 651-AA/15P-0183444-3 Công Ty TNHH Xây Dựng Khánh Lâm

372 663-AK/15P-1992208-14 Công ty tnhh sản xuất - thương mại bao bì Phương Nam

373 663-AK/15P-2055187-1 CTY TNHH DỊCH VỤ - DU LỊCH BÌNH THÀNH

374 663-AH/15P-013323-67 CTY TNHH GIAO NHẬN VÀ VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DUY TÀI

375 734-BL/15P-0081561-1 Viettel Bạc Liêu- Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn thông Quân Đội

376 631-SB/15P-0044856-2 Công Ty Cổ phần LILAMA 18

377 663-AK/15P-1854199-4 CTY TNHH MOT THANH VIEN TM DUC THIEN THANH

378 734-BL/15P-0069269-1 Bệnh Viện Bạc Liêu

379 651-AA/15P-0176501-7 Công Ty TNHH Vận Tải Sản Xuất TM Và Dịch Vụ Phương Toàn Thịnh

380 721-AB/15P-0036323-101 Công ty TNHH Thế Giới Việt

381 751-CH/15P-054510-16 Trại Tạm Giam - Công An Tỉnh Cà Mau

382 663-AK/15P-2088314-1 CONG TY TNHH MTV THUONG MAI VA DU LICH DON NGHI

383 641-BL/15P-0148684-1 Công ty TNHH Du Lịch Toàn Cầu Việt

384 751-CH/15P-063871-5 Công An Xã Tân Ân Tây

385 663-Ah/15P-010312-68 TT KD KV HẬU MÃI NGUYỄN KIM-CTCP TM NGUYỄN KIM

386 663-AH/15P-013834-457 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH TUẤN NGA

387 734-BL/15P-0058954-18 Cty CPXD Công Trình Hồng Lâm

388 732-HG/14P-0052334-8 Công Ty TNHH Vận Tải Hành Tinh Xanh

389 731-CT/14P-0190765-2 VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG - T78

390 663-AK/15P-1774635-10 CTY TNHH TM DUOC TAI

391 641-BL/15P-0135556-11 CN Vũng Tàu - Công ty CP xe khách Phương Trang FUTABUSLINES

392 691-AB/14P-0067761-3 Mobifone tỉnh Đồng Tháp

393 671-AD/14P-0217705-50 Công Ty TNHH Xuân Tấn

394 663-AH/15P-009167-221 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH
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395 681-AB/15P-0162698-8 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quang Vy

396 663-AG/15P-1997-64 NGÂN HÀNG TMCP XNK VN -CHI NHÁNH  TP.HCM

397 691-AB/14P-0058877-2 CÔNG TY  CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN LASTA

398 733-ST/15P-0037416-2 Trường Đại Học Bình Dương

399 691-AB/14P-079060-20 Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Thăng Long

400 663-AK/15P-1969901-8 CONG TY TNHH VAN TAI NAM CHAU

401 663-AK/15P-1874040-2 CTY TNHH DL DV HÂN HÒA

402 681-AB/15P-0171646-4 Công Ty TNHH Vũ Hoa

403 663-AK/15P-1770395-1 Cty CP DV bảo vệ Đức Long gia Lai

404 642-BL/14P-208946-6 Công ty TNHH dịch vụ vận tải Mai Khánh

405 642-BL/14P-209435-17 Công ty TNHH SX-TM-DV Phương Nam

406 631-SB/15P-0042747 Công Ty TNHH SX TM DV Sa Pai

407 691-AB/14P-0069017-18 DNTN VT HK Hải Vy

408 631-SB/15P-0050165-1 Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Vận Tải Trúc Nguyễn Trường Kỳ

409 731-CT/14P-0187209-33 DNTN Thiện Minh

410 663-AK/15P-2068272-1 cty tnhh dv giao nhận tm đại hòa an alpha

411 663-AK/15P-1958684 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU DO DIEN LIN

412 701-AA/15P-0092980-2 Lê Quốc Minh

413 663-AH/15P-014985-1 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TM SÀI GÒN 9

414 651-AA/15P-0189249-4 Công Ty TNHH Một Thành Viên Vi Thảo Linh

415 741-TV/15P-0030958-13 Công An Duyên Hải

416 641-BL/15P-0135763-3 Công ty TNHH Hải Tín

417 732-HG/14P-0052651-1 Cty TNHH Phân Bón Hữu Cơ GREENFIELD

418 681-AB/15P-0181071-3 Công Ty TNHH Xây Dựng Trí Tín

419 663-AK/15P-1846471 CONG TY TNHH THUONG MAI & DICH VU  TAM TRAN

420 651-AA/15P-0164659-2 Công Ty TNHH Nam Thịnh

421 631-SB/15P-0045354-2 Công Ty TNHH Bệnh Viện Nhi Đồng Sài Gòn

422 663-AK/15P-1844048-8 DNTN THUONG MAI HONG LUC

423 732-HG/14P-0055112-29 DNTN Ô tô Cơ Khí Thái Bình

424 663-AK/15P-1888012 CÔNG TY  CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

425 663-AK/15P-1989031-2 Chi nhánh cty tnhh Yusen Logistics( Việt Nam) tại TPHCM

426 663-AK/15P-1894442-6 CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HP

427 663-AK/15P-1995498-2 Công ty TNHH TRẦN VĂN

428 663-AK/15P-1556151-19 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CATALAN

429 663-AK/15P-1627514-1 CÔNG TY TNHH   SX - TM -DV  VẠN AN

430 663-AK/15P-1738659-42 CTCP  ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

431 651-AA/15P-0192834-3 CÔNG TY TNHH LONG HẢI

432 681-AB/15P-0146557-3 CTy TNHH XDTM DV Liên Khánh

433 621-AA/15P-093646-13 Công ty TNHH Hoàng Thiên Phú

434 663-AK/15P-1855377-4 CÔNG TY TNHH GẤU TRÚC VÀNG

435 741-TV/15P-0037658-102 Công Ty ZHEJIANG THERMAL POWER CONSTRUCTION COMPANY

436 621-AA/15P-102015-2 Công ty TNHH VMC Hoàng Gia
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437 651-AA/15P-0181705-2 Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Thương Mại Tinh Hoa

438 741-TV/15P-0029945-131 Cao Văn Hải

439 663-AK/15P-1942659-11 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BẾN THÀNH

440 663-AH/15P-011766-118 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET

441 663-AK/15P-1906225-4 cty tnhh tm dv phu an khang

442 663-AK/15P-1411983-4 CÔNG TY TNHH TM SX TÂN PHƯƠNG PHÁT

443 663-AK/15P-1956425-56 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

444 733-ST/15P-0032984-2 Tiệm Tạp Hóa Út Tươi

445 663-AK/15P-1761423-6 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG PHÚC TRẠCH

446 711-AA/15P-0105583-1 Dịch Vụ Rửa Xe-Giữ Xe Ô Tô

447 621-AA/15P-094700-4 DNTN Cẩm Thanh

448 734-BL/15P-0073404-4 Công ty TNHH Trang Hoàng Mỹ

449 663-Ak/15P-2011114-5 CTY CP THIET KE VA  XAY DUNG RANG DONG

450 631-SB/15P-0047316-2 Chi nhánh Cty CP Dược Hậu Giang Tại TỉnhBình Dương

451 641-BL/15P-0147648-4 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Phú Hải

452 671-AD/14P-0195621-57 DNTN Miền Hạ Đô Thị

453 632-SB/14P-0088578-14 DNTN DV-TM Ngọc Hải

454 631-SB/15P-0050271-1 Hợp Tác Xã Anh Hào

455 663-AH/15P-014012-156 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET

456 663-AK/15P-1902918-4 CTY CP TOYOTA DONG SAI GON

457 663-AK/15P-1411458 CTy TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải  Và Du Lịch Thanh Mai

458 663-AH/15P-014193-21 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

459 732-HG/14P-0049248-8 Công Ty TNHH TMDV Xây Dựng SHP

460 621-AA/15P-097081-22 DNTN  Hữu Hạnh

461 731-CT/14P-0188807-1 Công ty TNHH Đồng Thắng

462 663-Ak/15P-1199559-5 Cty TNHH Xây Dựng DV - TM Phước Tài

463 663-AK/15P-1163159-1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Đạt

464 631-SB/15P-0054033-2 Ngân Hàng No & PTNT Thị Xã Tân Uyên

465 731-CT/14P-0175307-12 CÔNG TY TNHH HƯNG LONG

466 641-BL/15P-0148115-29 Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại Bà Rịa Vũng Tàu

467 641-BL/15P-0153087-34 DNTN Ngọc Nhiên

468 663-AK/15P-2058382-1 cty tnhh dv vt hai bay bay

469 621-AA/15P-103533-10 HTX Vận Tải Xăng Dầu TP. Tây Ninh

470 731-CT/12P-0023392-197 Trường đại học Cần Thơ

471 671-AD/14P-0261061-25 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Ngọc Bảo

472 691-AB/14P-0067538-3 Nguyễn Thành Trung

473 651-AA/15P-0187337-29 Công Ty TNHH Tùng Lâm

474 711-AA/15P-0113813-2 Công Ty Cổ Phần Nicotex Tiền Giang

475 663-AH/15P-012475-147 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TOÀN THỊNH

476 631-SB/15P-0045315-7 Công Ty TNHH Thành Đô

477 671-AD/14P-0199738-12 CTY TNHH Thương Mại Vận Tải SONG ANH VINA

478 663-AK/15P-1770978-6 Công Ty TNHH Vận Tải Hùng Nam

Trang:45 / 49 21/12/2015, 01:22:36 PM



Stt Miền/Mã trúng thưởng Tên khách hàng

479 663-AG/15P-9171-11 CTY TNHH  KHÁCH  SẠN&VĂN PHÒNG LÀM VIỆC A-1VY

480 734-BL/15P-0062887-375 Nguyễn Thanh Tuấn

481 663-AH/15P-011651-19 CÔNG TY LD HH KHÁCH SẠN CHAINS CARAVELLE

482 691-AB/14P-0077915-2 Cty CP TVTK GTVT Phía Nam

483 663-AK/15P-1697189-5 cty tnhh phuc nguyen

484 663-Ak/15P-2008240-4 Công Ty TNHH Kinh Doanh DL&DV Vận Tải Thái Bình Dương

485 663-AK/15P-1436775-1 hi _ max vina co.,ltd.

486 641-BL/15P-0141040-203 Công ty TNHH Vận chuyển Sỹ Nguyên

487 663-AK/15P-1815412-2 CTY CP XNK CÔNG NGHỆ XANH

488 631-SB/15P-0045557-17 Công Ty TNHH MTV Vận Tải Trí Điệp

489 663-AK/15P-1915603-1 cty cp dv kt co dien mien nam

490 663-AK/15P-1670182-2 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT PHÚC LỘC THÀNH

491 701-AA/15P-0107261-103 Công ty CP TM và XD Hiệp Thành Phú

492 671-AD/14P-0201328-54 Công Ty TNHH Một Thành Viên 319.1

493 701-AA/15P-0098443-11 Đỗ Văn Thuận

494 732-HG/14P-0052646-4 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI MẠNH HÙNG

495 733-ST/15P-0042208-2 Trần Lý Quốc Huy

496 663-AK/15P-1837614-4 CTCP  ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

497 663-AK/15P-1229768-1 CTY TNHH KIEN VAN A

498 651-AA/15P-0198260-3 Công ty TNHH Long Nhân

499 731-CT/14P-0177543-13 Công ty TNHH một thành viên Minh Đức

500 642-BL/14P-191470-6 KERRY EXPRESS (VN)

501 663-AK/15P-1888657-3 DNTN VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH MỸ DUYÊN

502 651-AA/15P-0176294-5 Công Ty TNHH  Dịch Vụ  & Vận Tải Minh Tài

503 681-AB/15P-0172623-6 Công ty Cổ phần Bình Vinh

504 641-BL/15P-0130351-1 ĐÀO THỊ PHƯỢNG

505 732-HG/14P-0057873-13 HTX xe vận tải và du lịch Hòa Bình

506 641-BL/15P-0116229-88 Công ty Cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng

507 671-AD/14P-0246202-2 Trần Kim Hương

508 663-AG/15P-9066-109 CTY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DỊCH  VỤ - THƯƠNG MẠI NHÀ BÈ

509 671-AD/14P-0258658-2 Công Ty TNHH Dịch vụ vận chuyển Hùng Tiến

510 663-AK/15P-1735817-4 CÔNG TY TNHH KIM BẢO AN

511 711-AA/15P-0119004-1 DNTN Ngọc Sen

512 663-AK/15P-1780273-2 CONG TY CO PHAN GIAY PHUNG VINH HUNG

513 663-AH/15P-012658-52 CÔNG TY TNHH TÂN HẢI VIỆT

514 663-AH/15P-012525-301 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

515 642-BL/14P-199023-4 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải số 89

516 732-HG/12P-0008625-131 Cty TNHH XD & MT Hoàng Long An

517 621-AA/15P-108661-7 Công ty TNHH Huỳnh Vương

518 733-ST/15P-0042557-20 Công Ty CP Thủy Sản Sạch Việt Nam

519 631-SB/15P-0048221-1 Cty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương

520 663-AK/15P-1990198-1 cty bao hiem pvi phia nam
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521 732-HG/14P-0053196-26 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn King Group

522 741-TV/15P-0038068-7 Trần Hồng Sơn

523 641-BL/14P-0013589-21 Công ty Cổ phần Thương Mại và XNK Vật Tư Giao Thông

524 663-AK/15P-1765027-4 CTY TNHH TM-DV-XD VINH THINH

525 663-AK/15P-1928481-4 CONG TY TNHH THUC PHAM HUNG VIET

526 663-AH/15P-014062-44 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MINH HÙNG

527 663-AK/15P-1869073-2 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 2

528 641-BL/15P-0121664-15 Công ty TNHH TM vận tải Minh Sơn

529 671-AD/14P-0182947-16 CTy TNHH Một Thành Viên Thuận Lợi Mộc Hóa

530 663-AH/15P-014266-44 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

531 701-AA/15P-0087819-1 CÔNG TY TNHH MTV MƯỜI THANH CÔ TÔ

532 641-BL/15P-0148405-4 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công Thành  VT1

533 711-AA/15P-0117110-1 NGUYỄN TRUNG HẬU

534 681-AB/15P-0168422-7 Công Ty TNHH MTV Hồng Thắng

535 711-AA/15P-0110850-9 DNTN Tân Phước Thuận

536 731-CT/14P-0161716-11 Doanh nghiệp tư nhân Hợp Vân

537 671-AD/14P-0224914-36 Công Ty CP Núi Hồng

538 642-BL/14P-186809-6 Công Ty TNHH Một Thành Viên Trí Linh

539 663-AK/15P-1957105-2 Cong ty cp truyen thong gio cao diem

540 663-AK/15P-1923335-1 CÔNG TY TNHH MTV VĨNH THUẬN HƯNG

541 651-AA/15P-0198649-12 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Phú Châu

542 691-AB/14P-0071062-3 CôngTy TNHH 01 T.V K.D K. H.LQUANG VINH ĐỒNGTHÁP

543 663-AH/15P-010205-14 CÔNG TY TNHH HỮU NGHỊ

544 631-SB/15P-0058470-12 DNTN Đại Thiên Phú

545 711-AA/15P-0118804-6 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Khánh Phong

546 731-CT/14P-0175879-9 Công Ty CP Đầu Tư & Xây Dựng Hoàng Giang

547 663-AK/15P-1893931-1 CÔNG TY TNHH QUỐC KHANH HP

548 641-BL/14P-0014814-2 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn AK Vi Na

549 651-AA/15P-0172851-7 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Vận Tải Nguyễn Văn Tý

550 663-AH/15P-010200-168 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

551 663-AK/15P-1736369-1 CONG TY TNHH MTV TM - DV - VT THANH DUNG

552 731-CT/14P-0192252-1 Công Ty CP Thuốc Sát Trùng Việt Nam

553 663-AK/15P-1724913-2 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM DV SAO SÁNG VN

554 621-AA/15P-104953-6 Công Ty Cổ Phần Cây Trồng Bình Chánh

555 663-AK/15P-1217549-1 cty tnhh tm- dv- trinh gia

556 642-BL/14P-199147-8 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phong Loan

557 663-AK/15P-1591732-33 CTCP  ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

558 663-Ak/15P-1877403-1 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI THỊNH PHÁT

559 663-AH/15P-012154-25 CTY TNHH VẬN TẢI XUÂN TRIỀU

560 751-CH/15P-053643-10 DNTN Thanh Hằng

561 732-HG/14P-0057367-20 Công ty cổ phần YHP

562 663-AK/15P-1928631-7 CONG TY TNHH VAN TAI VA DU LICH TRUNG KIEN
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563 631-SB/15P-0047127-85 Công ty TNHH Bảo Sơn

564 681-AB/15P-0180386-4 Ông Đào Văn Lưu

565 631-SB/15P-0050297-7 Công Ty Cổ Phần Nhựa Vân Đồn

566 741-TV/15P-0034103-3 DNTN TM DV Tiên Phong

567 681-AB/15P-0127765-4 Ông Trần Quốc Tuấn

568 733-ST/15P-0036114-4 Văn Phòng HĐND Và UBND Thị Xã Ngã Năm

569 681-AB/15P-0142976-3 CÔNG TY TNHH MOL LOGISTICS VIỆT NAM

570 681-AB/15P-0153268-24 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thiên Hiệp Thành

571 642-BL/14P-199451-9 Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hoàng Dũng

572 642-BL/14P-207797-11 Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại - Dịch Vụ Kim Thương

573 751-CH/15P-055663-9 Hợp Tác Xã Vạn Lợi

574 651-AA/15P-0178252-2 DNTN DIỆU HIỀN

575 641-BL/15P-0141040-292 Công ty TNHH Vận chuyển Sỹ Nguyên

576 691-AB/14P-0068670-2 CÔNG TY TNHH SX - TM NIỆM TÂN THĂNG PHÚ

577 663-AH/15P-014063-55 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI MINH TUẤN

578 663-AH/15P-009194-391 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH TUẤN NGA

579 671-AD/14P-0237242-12 Hợp Tác Xã Vận Tải Số 10

580 701-AA/15P-0091749 Ngân Hàng Nông Nghiệp Và PT Nông Thôn Tỉnh An Giang

581 663-AK/15P-1815482-1 CONG TY TNHH HUNG NHON

582 631-SB/15P-0053976-9 UBND Phường Chánh Nghĩa

583 663-AK/15P-1968216-3 CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ VT GIA NGUYỄN

584 663-AG/15P-9151-12 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NỘI THẤT PHÁT LỘC

585 663-AK/15P-2003825-6 công ty cổ phần hải ninh

586 671-AD/14P-0182924-9 CTy TNHH Một Thành Viên Thuận Lợi Mộc Hóa

587 641-BL/15P-0121530-7 AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

588 751-CH/15P-060405-9 Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Tổng Hợp Năm Quân

589 663-AK/15P-1875156-9 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Quang Phước

590 621-AA/15P-091543-16 HTX vận tải và du lịch số 3

591 663-AG/15P-9014-22 TÒA ÁN NHÂN DÂN  TP.HCM

592 681-AB/15P-0162343-8 CTy TNHH Hữu Biên

593 663-AH/15P-011794-295 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

594 651-AA/15P-0180111-7 Công ty TNHH MTV -TM-DV TÚ TÀI PHÁT

595 663-AH/15P-004038-92 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG YẾN

596 651-AA/15P-0157412-5 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Hoàn

597 681-AB/15P-0162173-3 Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại Tiền Giang

598 642-BL/14P-188661-11 Doanh Nghiệp Tư Nhân Tư Sửu

599 711-AA/15P-0115306-1 Ngân Hàng TMCP Công Thương Vĩnh Long

600 663-AK/15P-1735198-3 Viện Công Nghệ Khoan
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